
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN 7 

TT Chủ đề  
Nội dung/Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng % 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 

Chủ đề 
1: 

Các đại 
lượng tỉ 

lệ 
(13 tiết) 

- Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng 
nhau. 

2 
(TN 
1,2) 

(0,5đ) 

       
 

30 

- Giải toán về đại lượng tỉ lệ.         

2 

Chủ đề 
2: 

Biểu 
thức đại 

số 
(11 tiết) 

- Biểu thức số, biểu thức đại số. 

2 
(TN 
3,4) 

(0,5đ) 

1 
(TL 1) 
 (0,5đ) 

       

- Đa thức một biến  
1 

(TL 2) 
 (1,0đ) 

 
1 

(TL 3b) 
 (0,5đ) 

 
1 

(TL 3a) 
 (1,5đ) 

 

1 
(TL 6a, 

6b) 
 (1,0đ) 

 

3 

Chủ đề 
3: 

Tam giác 
(22 tiết) 

- Tam giác. 
- Tam giác bằng nhau. 
- Tam giác cân. 
- Quan hệ giữa đường vuông 
góc và đường xiên. 
- Các đường đồng quy của tam 
giác. 

2 
(TN 
5,6) 

(0,5đ) 

  
2 

(TL 4a, 4b) 
 (2,0đ) 

 
1 

(TL 4c) 
 (0,5đ) 

  
70 

- Giải bài toán có nội dung hình 
học và vận dụng giải quyết vấn         

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
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đề thực tiễn liên quan đến hình 
học. 

4 

Chủ đề 
4: 

Một số 
yếu tố 

xác suất 
(6 tiết) 

- Làm quen với biến cố ngẫu 
nhiên. 
- Làm quen với xác suất của 
biến cố ngẫu nhiên trong một số 
ví dụ đơn giản. 

2 
(TN 
7,8) 

(0,5đ) 

1 
(TL 5a) 
 (0,5đ) 

       

   
1 

(TL 5b) 
 (0,5đ) 

     

Tổng: Số câu 
               Điểm 

8 
2,0 

3 
2,0  4 

3,0  2 
2,0  2 

1,0 
 

10 
Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 100 
Tỉ lệ chung 70% 30% 100 

Tổng số tiết: 52 tiết 
2. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN 7  

 
TT 

 
Chương/Chủ đề 

 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao 
SỐ - ĐẠI SỐ 

1 
Các đại 

lượng tỉ lệ 
 

Tỉ lệ thức và 
dãy tỉ số 

bằng nhau. 

Nhận biết: 
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ 
thức. 
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau. 

2TN 
(TN 1, 

2) 
   

Vận dụng: 
– Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giải toán.     



– Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ 
với các số cho trước …). 

 
Giải toán về 
đại lượng tỉ 

lệ. 
 
 

Vận dụng:  
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ 
thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và 
năng suất lao động, …). 
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ 
nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch 
và năng suất lao động, …). 

    

2 Biểu thức 
đại số 

Biểu thức số, 
biểu thức đại 

số. 

Nhận biết: 
– Nhận biết được biểu thức số. 
– Nhận biết được biểu thức đại số. 

2TN 
(TN 3, 

4) 
1TL 

(TL 1) 

   

Vận dụng: 
– Tính được giá trị của biểu thức đại số.     

Đa thức một 
biến 

Nhận biết: 
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến; 
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một 
biến. 

1TL 
(TL 2)    

Thông hiểu: 
– Xác định được bậc của đa thức một biến.  1TL 

(TL 3b)   

Vận dụng: 
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến. 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, 
phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một 
biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính 
đó trong tính toán. 

  1TL 
(TL 3a) 

2TL 
(TL 6a, 

6b) 



HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 

3 

 
Các hình 
hình học 
cơ bản 

Tam giác. 
Tam giác 

bằng nhau. 
Tam giác 

cân. Quan hệ 
giữa đường 

vuông góc và 
đường xiên. 
Các đường 
đồng quy 

của tam giác. 

Nhận biết 
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong 
một tam giác. 
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau. 
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và 
đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường 
thẳng. 
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng 
và tính chất cơ bản của đường trung trực. 
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác 
(đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, 
đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt 
đó. 

2TN 
(TN 5, 

6) 
   

Thông hiểu 
– Giải thích được định lý về tổng các góc trong một tam 
giác bằng 180°. 
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và 
đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối 
trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn 
hơn và ngược lại). 
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai 
tam giác, của hai tam giác vuông. 
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất 
của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai 
góc đáy bằng nhau). 

 

 
2TL 

(TL 4a, 
4b) 

  

Giải bài toán 
có nội dung 
hình học và 

Vận dụng   
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong 
những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng 

  1TL 
(TL 4c)  



vận dụng 
giải quyết 

vấn đề thực 
tiễn liên 

quan đến 
hình học. 

minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng 
nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác, 
…). 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, 
quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: 
đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. 
Vận dụng cao 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, 
không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình 
học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. 

    

4 
Một số 

yếu tố xác 
suất 

Làm quen 
với biến cố 
ngẫu nhiên. 
Làm quen 

với xác suất 
của biến cố 
ngẫu nhiên 

trong một số 
ví dụ đơn 

giản. 
 

Nhận biết 
–  Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu 
nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví 
dụ đơn giản. 

2TN 
(TN 7, 

8) 
1TL 

(TL 5a) 

   

Thông hiểu 
–  Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên 
trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, 
tung xúc sắc, …) 

 1TL 
(TL 5b)   



 

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (2,0 điểm)           
Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy 
chọn 1 phương án mà em cho là đúng và ghi vào bài làm chỉ một chữ đặt trước phương án 
đúng (Ví dụ Câu 1: A). 
Câu 1. Nếu a.2=b.3 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ≠ 0). Kết luận nào sau đây là đúng?  

A. 3
𝑎𝑎

= 2
𝑏𝑏
 B. 𝑎𝑎

𝑏𝑏
= 2

3
 C. 𝑎𝑎

2
= 3

𝑏𝑏
 D. 𝑎𝑎

2
= 3

𝑏𝑏
 

Câu 2. Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 1; 2; 3 ta có dãy tỉ số : 
A. 𝑎𝑎

3
= 𝑏𝑏

2
= 𝑐𝑐

1
 B. 𝑎𝑎

2
= 𝑏𝑏

1
= 𝑐𝑐

3
 C. 𝑎𝑎

3
= 𝑏𝑏

1
= 𝑐𝑐

2
 D. 𝑎𝑎

1
= 𝑏𝑏

2
= 𝑐𝑐

3
 

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là x(m); chiều rộng kém chiều dài 5,4𝑚𝑚, 
biểu thức biểu thị diện tích của mảnh đất trên là : 
A. 𝑥𝑥. (𝑥𝑥 + 5,4) B. 𝑥𝑥. (𝑥𝑥 − 5,4) C. (𝑥𝑥 + 5,4). (𝑥𝑥 − 5,4) D. 5,4𝑥𝑥. 𝑥𝑥 

Câu 4. Giá trị của biểu thức đại số f(x) = 2a2b - 3a +1 tại a = 1, b = -1 là bao nhiêu? 

A. 1 B. 0 C. 3 D. -4 

Câu 5. ∆ABC cân tại A có góc A = 50o thì góc ở đáy bằng: 

A. 750 B. 350 C. 650 D. 550 

Câu 6. Trong tam giác MNP có điểm O cách đều ba đỉnh tam giác. Khi đó O là giao điểm 

của: 

A. ba đường cao  B. Ba đường trung tuyến  

C. Ba đường phân giác  D. Ba đường trung trực 

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là không đúng? 

A. Biến cố chắc chắn luôn xảy ra; 

B. Biến cố không thể không bao giờ xảy ra; 

C. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên bằng 1; 

D. Biến cố có khả năng xảy ra cao hơn sẽ có xác suất lớn hơn. 

Câu 8. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi trong 4 viên bi xanh, đỏ, tím, vàng. Trong các biến cố sau 

đây, biến cố nào không thể xảy ra ? 

A .1 viên xanh và 1 viên đỏ .  B .1 viên đỏ và 1 viên tím . 

C .1 viên tím và 1 viên vàng.  D .1 viên đỏ và 1 viên đỏ. 

Phần 2. Tự luận. (8,0 điểm)           
Bài 1: Một siêu thị bán 1 kg gạo với giá 28 000 đồng và 1 kg đậu phộng với giá 20 000 

đồng. 
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a/ Viết biểu thức biểu thị số tiền mà An phải trả khi mua x kg gạo và y kg đậu phộng. 

b/ Tính số tiền An phải trả nếu mua 20 kg gạo và 2 kg đậu phộng. 

Bài 2:  Trong các số -1 ; 0 ; 1 số nào là nghiệm của đa thức P(x) = x2 - 4x + 3 

Bài 3:  

a) Cho  A(x) = 6x2 +  4x − 2 và B(x) = 2x2 − 3x + 8 . Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x) 

b) Thu gọn rồi cho biết bậc của đa thức  f(x) = 7x2 − 3x − 7x2 + 4x + 8  

Bài 4: Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm D, sao cho AB = BD. Từ 

D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E. 

a/ Chứng minh: ∆ABE = ∆DBE. 

b/ Chứng minh: BE là tia phân giác của góc ABD. 

c/ Gọi F là giao điểm của DE và BA. Chứng minh: EF = EC. 

Bài 5: Gieo 1 con xúc xắc cân đối đồng chất. 

 
a) Tìm số phần tử của tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc 

sắc có số chấm nhỏ hơn 4 

b) Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc sắc có số chấm là số lẻ”. Tính xác suất của biến cố 

đó. 

Bài 6: Một trường học xây dựng một sân bóng rổ hình 

chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Theo thiết kế, người 

ta cũng xây dựng một lối đi dọc theo hai cạnh của sân 

bóng rổ. Gọi x là bề rộng của cửa vào và cửa ra, đồng 

thời cũng là chiều rộng của lối đi. 

a) Viết biểu thức biểu diễn theo x diện tích của lối đi. 

b) Tính diện tích lối đi khi x = 4m. 

 

---HẾT --- 

 

 
 



Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (2,0 điểm) 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D B D C D C D 
 
Phần 2. Tự luận. (8,0 điểm)  
Bài 1:  a) Biểu thức biểu thị số tiền mà An phải trả khi mua x kg gạo và y kg đậu phộng là: 

28000. 𝑥𝑥 + 20000. 𝑦𝑦  
b) Số tiền An phải trả nếu mua 20 kg gạo và 2 kg đậu phộng là: 
28000. 𝑥𝑥 + 20000. 𝑦𝑦 = 28000.20 + 20000.2 = 600000 (đồng) 
Bài 2 :   

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2 − 4𝑥𝑥 + 3 
𝑃𝑃(−1) = (−1)2 − 4. (−1) + 3 = 8 
𝑃𝑃(0) = 02 − 4.0 + 3 = 3 
𝑃𝑃(1) = 12 − 4.1 + 3 = 0 
Vậy x = 1 là nghiệm của P(x) 
Bài 3 :  

a) 𝐴𝐴(𝑥𝑥) + 𝐵𝐵(𝑥𝑥) 

= (6𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 2) + (2𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 8) 

= 6𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 3𝑥𝑥 − 2 + 8 

= 8𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 6 

𝐴𝐴(𝑥𝑥) − 𝐵𝐵(𝑥𝑥) 

= (6𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 2) − (2𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 + 8) 

= 6𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 3𝑥𝑥 − 2 − 8 

= 4𝑥𝑥2 + 7𝑥𝑥 − 10 

b) 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 7𝑥𝑥2 − 3𝑥𝑥 − 7𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 8 

= 𝑥𝑥 + 8 

Bậc của f(x) là 1 

Bài 4:  
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a) Xét ∆ABE vuông tại A và ∆DBE vuông tại D có: 

BE là cạnh chung 

BA = BD (gt) 

Vậy ∆ABE = ∆DBE (cạnh huyền _ cạnh góc vuông) 

b/ Chứng minh: BE là tia phân giác của góc ABD. 

Vì ∆ABE = ∆DBE (cm câu a) 

Suy ra 𝐵𝐵1� = 𝐵𝐵2� 

Suy ra BE là tia phân giác của góc ABD 

c/ Chứng minh: EF = EC. 

Xét ∆AEF và ∆DEC có: 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 90𝑜𝑜 

𝐴𝐴𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 (vì ∆ABE = ∆DBE) 

𝐸𝐸1� = 𝐸𝐸2� (đối đỉnh) 

Vậy ∆AEF = ∆DEC (g_c_g) 

Suy ra EF = EC 

Bài 5 :  

a) 𝐴𝐴 = {1; 2; 3} 

b) Gọi B là biến cố mặt xuất hiện có số chấm lẻ 

n(B) = 3 

P(B) = 3
6

= 1
2
 

Bài 6 : 

a) Biểu thức biểu diễn theo x diện tích của lối đi là: 

(26 + 𝑥𝑥)(14 + 𝑥𝑥) − 26.14 

b) Diện tích lối đi khi x = 4m là: 

(26 + 4)(14 + 4) − 26.14 = 176 (m2) 

 

2
1

21

F

D

EA C

B



Trang 1 / 6  

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 
Năm học 2024 – 2025  

 
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA TẬP TRUNG CUỐI HK2 MÔN TOÁN 7 

Thời gian: 90 phút 

Câu 1: (1,5 điểm) Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau và khi 16a = −  thì 4b = . 

a. Tìm hệ số tỉ lệ của a đối với b. 
b. Hãy biểu diễn a theo b. 
c. Tính giá trị của a khi 5b = . 

Câu 2: (1,5 điểm) Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm có 60 người và dự định làm xong công trình 
đó trong 25 ngày. Hỏi sau khi tăng thêm 15 người thì đội hoàn thành sớm hơn bao nhiêu ngày? (Biết rằng 
năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau). 

Câu 3: (1,0 điểm) Cho đa thức 3 3 2( ) 4 2 4 13 3 2M x x x x x x= − + + − + +  

a. Thu gọn đa thức. 
b. Tìm bậc và hệ số cao nhất của đa thức. 

Câu 4: (1,5 điểm) Một cửa hàng kinh doanh bánh ngọt ghi nhận doanh thu và chi phí hàng tháng của mình 
theo các đa thức sau: 

Doanh thu hàng tháng được biểu diễn bởi đa thức:  
2( ) 5 3 10D x x x= − +  (triệu đồng). 

Chi phí hàng tháng được biết diễn bởi đa thức  
2( ) 2 4 6C x x x= + +  (triệu đồng). 

Với x là số tháng tính từ khi cửa hàng mở cửa ( 0)x > . 
a. Viết biểu thức biểu thị lợi nhuận (hoặc thua lỗ) của cửa hàng trên sau khi cửa hàng trên mở cửa 

được x  tháng. 
b. Xác định xem ở tháng thứ 5 ( 5x = ), cửa hàng thu được lợi nhuận hay thua lỗ? Số tiền lợi nhuận 

(hoặc thua lỗ) của cửa hàng này là bao nhiêu? 

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm nghiệm của đa thức 4( ) 1A x x= − − . 

Câu 6: (1,5 điểm) Quan sát Hình 1, cho 15( )MN cm= , 9( )PN x cm= + , ;MH HP NH MP= ⊥ . 

 

Hình 1 
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a. Tìm x  trong hình 1. 
b. Cho hai điểm ,K O  sao cho KM KP= , OM OP= , MK MO< , MN MO> .  

Chứng minh rằng 2ON MO MN MK> + − . 
Câu 7: (2,0 điểm) Vẽ tam giác ABC (AB < AC) có AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Trên 

AC lấy điểm D sao cho AD = AB. 

a. Chứng minh: .BM MD=  

b. Gọi K  là giao điểm của AB  và DM . Chứng minh tam giác AKC  cân. 

 

-------- HẾT -------- 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN KHỐI 7 

Câu  Điểm 

1 a. Gọi k là hệ số tỉ lệ của a đối với b, vì khi 16a = −  thì 4b =  nên 16 4
4

ak
b

−
= = = −  0,5 

b. Biểu diễn a theo b: 4a b= −  0,5 

c. Khi 5b =  thì 4.5 20a = − = −  0,5 

2 

 

Số công nhân làm đường sau khi tăng 15 người là: 

60 15 75+ =  (người) 

Gọi x (ngày) là thời gian để 75 công nhân hoàn thành xong công trình ( 0)x > . 

Vì năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nên số công nhân và thời gian hoàn 

thành xong công trình là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, tức là: 

60 25 75 x⋅ = ⋅  

Tức là: 60 25 20
75

x ⋅
= = (ngày) 

Số ngày mà đội hoàn thành sớm hơn là: 

25 20 5− =  (ngày) 

Vậy sau khi tăng thêm 15 công nhân thì đội hoàn thành sớm hơn 5 ngày 

 

0,25 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

3 

 

a. 

 ( )
3 3 2

3 3 2

3 2

( ) 4 2 4 13 3 2

( ) 4 3 2 (2 4 ) 13

( ) 2 6 13

M x x x x x x

M x x x x x x

M x x x x

= − + + − + +

= − + + + + −

= − + + −

 

 

 

0,25 

0,25 

b. Bậc của đa thức M(x) là bậc 3 

Hệ số cao nhất của đa thức là  – 1 

0,25 

0,25 

4 

 

a. Lợi nhuận (hoặc thua lỗ) của cửa hàng trên sau khi cửa hàng mở được x tháng là: 
2 2

2 2

2 2

2

( ) ( ) 5 3 10 (2 4 6)
( ) ( ) 5 3 10 2 4 6
( ) ( ) (5 2 ) ( 3 4 ) (10 6)
( ) ( ) 3 7 4

D x C x x x x x
D x C x x x x x
D x C x x x x x
D x C x x x

− = − + − + +

− = − + − − −

− = − + − − + −

− = − +

 

 

0,25 

0,25 

 

 

b. Thay 5x =  vào biểu thức 2( ) ( ) 3 7 4D x C x x x− = − + , ta có: 
2( ) ( ) 3.5 7.5 4 44D x C x− = − + =  (triệu đồng) 

Vậy ở tháng thứ 5, cửa hàng quần áo có lợi nhuận là 44 triệu đồng. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

5 

 
Ta có: 4 0x ≥  với mọi x∈  

Suy ra 4 0x− ≤  với mọi x∈  

Tức là: 4 1 1 0x− − ≤ − <  với mọi x∈  

Vậy không có giá trị x∈  sao cho x là nghiệm của đa thức 4( ) 1A x x= − −  

 

 

0,25 

0,25 
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6 

 

 
a. Ta có: 

( )MH HP gt=  

( )NH MP gt⊥  

Suy ra NH là đường trung trực của đoạn thẳng MP. 

Do đó: NM = NP 

Tức là:  

9 15
15 9
6

x
x
x

+ =
= −
=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

b.  

 
Ta có: KM KP=  (gt) 

Suy ra: K thuộc đường trung trực của đoạn thẳng MP (1) 

Tai lại có: OM OP=  (gt) 

Suy ra O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng MP (2) 

Vì NH là đường trung trực của đoạn thẳng MP (cmt). 

Nên: N và H thuộc đường trung trực của đoạn thẳng MP (3) 

Từ (1), (2), (3) suy ra: 

K, O, N, H thẳng hàng. 

Mặt khác, xét bất đẳng thức trong tam giác MKO  ta có: 

OK MO MK> −  

Xét bất đẳng thức trong tam giác MNK ta có: 

NK NM MK> −  

Cộng 2 bất đẳng thức trên, ta có: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 
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2
OK NK MO MK NM MK
ON MO MN MK

+ > − + −
> + −

 

7 

 

Vẽ hình: 

 
a.  

Xét tam giác ABM và tam giác ADM có: 

AB = AD (gt) 

AM : cạnh chung 

BAM DAM∠ = ∠  (Vì AM là tia phân giác của góc A) 

Vậy ABM ADM∆ = ∆ (c-g-c) 

Suy ra: BM MD= (2 cạnh tương ứng) 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

b.  

Vì ABM ADM∆ = ∆ (cmt) 

Nên ADM ABM∠ = ∠ (2 góc tương ứng). 

Xét tam giác ADK và tam giác ABC ta có: 

AB AD=  (gt) 

BAD∠ : góc chung. 

ADM ABM∠ = ∠  (cmt) 

Suy ra: ADK ABC∆ = ∆  (g-c-g) 

Do đó: AK = AC (2 cạnh tương ứng) 

Vậy AKC∆  cân tại A. 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7  NĂM HỌC 2024–2025 

TT  Chủ đề  Nội dung/Đơn vị kiến thức  

 
Mức độ đánh giá  

 Tổng 
% 

điểm  
Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao    

TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL    

  
  

1  

 Tỉ lệ thức và đại 
lượng tỉ lệ  

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau  
1  

(TN1)  
0,25đ  

              

22,5%  

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch    
1  

(TL1a)  
1,0đ  

  
1  

(TL1b)  
1,0đ  

        

2  
  Biểu thức đại số  

Biểu thức số, biểu thức đại số  
1  

(TN2)  
0,25đ  

              

  
42,5%  

Đa thức một biến  
2  

(TN3,4)  
0,5đ  

  
    

1  
(TL3 )  
0,5đ  

        

Các phép tính đa thức một biến    
1  

(TL2a)  
1,0đ  

      

2  
(TL  

2b,2c)  
2,0đ  

    

3  Tam giác  

Góc và cạnh trong tam giác  
1  

(TN5)  
0,25đ  

            
  
  
  

30%  Tam giác bằng nhau  

      

2  
(TL  

4a,4b)  
1,5đ  

        



  Tam giác cân  
Đường vuông góc và đường xiên.  

Tính chất các đường đặc biệt 
trong tam giác  

1  
(TN6)  
0,25đ  

 

  

 

        

 

  
1  

(TL4c)  
1,0đ  

 

 4  Một số yếu tố xác 
suất 

Làm quen với biến cố ngẫu nhiên  2  
(TN7,8)  

0,5đ  

 
  

 
        

 
    5%  

 Tổng:    Số câu 
Điểm  

8  
2,0  

 2  
2,0  

 0  
0,0  

4  
3,0  

0  
0,0  

2  
2,0  

 0  
0,0  

1  
1,0  

  
10  

 Tỉ lệ %  40%    30%   20%   10%  100%  
 Tỉ lệ chung   70%     30%  100%  



 



ĐẶC TẢ CỦA MA TRẬN 

STT 

Nội 
dung 
kiến 
thức 

Đơn vị 
kiến thức Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 
thức 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 Tỉ lệ thức 
và đại 
lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và 
dãy tỉ số bằng 
nhau  

* Nhận biết: 
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của 
tỉ lệ thức. 
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau. 

1  
(TN1)  
0,25đ 

   

Giải toán về đại 
lượng tỉ lệ  

* Thông hiểu: 
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ 
lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được 
và năng suất lao động,...). 
– Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ 
lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế 
hoạch và năng suất lao động,...). 

1  
(TL1a)  
1,0đ 

1  
(TL1b)  
1,0đ 

  

2 Biểu thức 
đại số 

Biểu thức đại 
số 

* Nhận biết: 
– Nhận biết được biểu thức số. 
– Nhận biết được biểu thức đại số. 
– Tính được giá trị của một biểu thức đại số. 

1  
(TN2)  
0,25đ 

   

Đa thức một 
biến 

* Nhận biết: 
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến; 
xác định được bậc của đa thức một biến. 
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một 
biến. 
* Thông hiểu: 

2  
(TN3,4)  
0,5đ 

1  
(TL2a)  
1,0đ 

1  
(TL3 )  

0,5đ 

2  
(TL  

2b,2c)  
2,0đ 

 



– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của 
biến. 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép 
trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức 
một biến;  
* Vận dụng: 
- Vận dụng được những tính chất của các phép tính 
đó trong tính toán. 

3 Hình học 
phẳng:  
Các hình 
hình học cơ 
bản 

Tam giác. 
Tam giác bằng 
nhau. Tam 
giác cân. Quan 
hệ giữa đường 
vuông góc và 
đường xiên.  
 

* Nhận biết: 
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong 
một tam giác. 
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau. 
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và 
đường xiên; khoảng cách  từ một điểm đến một 
đường thẳng. 
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn 
thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực. 
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác 
(đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, 
đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc 
biệt đó. 
* Thông hiểu: 
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một 
tam giác bằng 1800. 
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai 
tam giác, của hai tam giác vuông. 
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính 
chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng 
nhau; hai góc đáy bằng nhau). 
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và 
đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc 
đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh 

1  
(TN5)  
0,25đ 

1  
(TN6)  
0,25đ 

2  
(TL  

4a,4b)  
1,5đ 

  



lớn hơn và ngược lại). 

Giải bài toán 
có nội dung 
hình học và 
vận dụng giải 
quyết vấn đề 
thực tiễn liên 
quan đến hình 
học.  

* Vận dụng + Vận dụng cao: 
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình 
học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập 
luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng 
nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban 
đầu liên quan đến tam giác,...). 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên 
quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo 
dựng các hình đã học. 

   
1  

(TL4c)  
1,0đ 

4 Một số yếu 
tố xác suất 

Làm quen với 
biến cố ngẫu 
nhiên 

– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến 
cố ngẫu nhiên. 

2  
(TN7,8)  
0,5đ 

   



 
 
  



 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NĂM HỌC 2024-2025 
 TRƯỜNG THCS VÀ THPT MÔN TOÁN LỚP 7 
 ĐỨC TRÍ Thời gian làm bài: 90 phút 
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (2,0đ).   
Câu 1: Cho ba số , ,x y z  tỉ lệ với ba số 6 5 4; ; . Dãy tỉ số bằng nhau tương ứng là: 

A. 6 5 4x y z= =  .    B. 
6 5 4
x y z
= =  .  

C. 
4 5 6
x y z
= =  .    D. 4 5 6x y z= = . 

Câu 2: Biểu thức biểu thị công thức tính tổng số tiền (nghìn đồng) mua 5 bút bi, mỗi 
bút giá x  (nghìn đồng) là: 

A. 5 x+ .  B. 5 : x .  C. 5 x− .  D. 5x . 
Câu 3: Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đa thức một biến? 

A. 4 7y − .  B. 6 3y− .  C. 4
2 1
y
y
−
+

.  D. 4 3xy − . 

Câu 4: Nghiệm của đa thức ( ) 4 8P x x= −  là: 

A. 2 .   B. 1
2

 .   C. 2−  .  D. 1
2

−  . 

Câu 5: Cho ABC∆  có   B A C< < . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. AB BC AC< < .   B. AB AC BC< < . 
C. BC AB AC< < .   D. AC BC AB< < . 

Câu 6: Hình nào thể hiện DH  là đường trung tuyến của DEF∆ ? 

A.   B.  

C.   D.  



Câu 7: Bạn An quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên 
và quan sát xem khi đứng lại thì nó chỉ vào ô nào. Trong 
các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn? 

A. “Kim chỉ vào ô ghi số chẵn”. 
B. “Kim chỉ vào ô ghi số lẻ”. 
C. “Kim chỉ vào ô số 6”. 
D. “Kim chỉ vào ô ghi số lớn hơn 0”. 

Câu 8: Một hộp có 3 viên phấn xanh, 2 viên phấn đỏ và 1 
viên phấn trắng. Lấy ra ngẫu nhiên hai viên phấn. Trong 
các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể? 

A. “Lấy được 2 viên phấn xanh”. 
B. “Lấy được 2 viên phấn đỏ”. 
C. “Lấy được 2 viên phấn trắng”. 
D. “Lấy được 1 viên phấn đỏ và 1 viên phấn trắng”. 

Phần 2: Tự luận (8,0đ). 
Câu 1: (2,0đ) 

a) Cho hai đại lượng x  và y  tỉ lệ nghịch với nhau và khi 2x =  thì 10y = . 
Tính hệ số tỉ lệ k  và tính giá trị của y  khi 5x = . 
b) Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, ba lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp số sách lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. 
Tính số sách của mỗi lớp biết tổng số sách của ba lớp đã quyên góp là 720 quyển. 
Câu 2: (3,0đ)  

a) Cho đa thức ( ) 23 6 15A x x x= + − . Xác định bậc và các hệ số của ( )A x . 
b) Một xe tải đang chạy với vận tốc 50 2v t= +  (v  tính theo đơn vị km/h, t  là 

thời gian tính theo đơn vị giờ). Tính vận tốc của xe tải với 5t = .  

c) Cho hai đa thức ( ) 3 21 9 3
2

B x x x x= − + − +  và ( ) 3 23 9
2

C x x x x= − + − .  

Tính ( ) ( )B x C x− . 

Câu 3: (0,5đ) Cho đa thức ( ) 2 3 319 7 5
2

P y y y y y y= + − + − +  . Thu gọn và sắp xếp 

( )P y  theo lũy thừa giảm của biến. 
Câu 4: (2,5đ) Cho ABC∆  cân tại A  có đường cao AH . 

a) Chứng minh AHB AHC∆ = ∆  và AH  là đường trung tuyến của ABC∆ .  
b) Vẽ đường trung tuyến BM  và CN  của ABC∆ . Chứng minh 

BMC CNB∆ = ∆ . 
c) BM  cắt CN  tại G . Đường thẳng qua C  song song với BM  cắt tia AH  tại 

I . CG  cắt IM  tại K . Gọi P  là trung điểm IC . Chứng minh , ,A K P  thẳng hàng. 
----------- HẾT ---------- 

  



TRƯỜNG THCS VÀ THPT 
ĐỨC TRÍ  

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM  
Môn : Toán – Lớp: 7 

 
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (2,0đ). Mỗi câu đúng 0,25đ. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án B D A A D B D C 

Phần 2: Tự luận (8,0đ).  
Câu Lời giải Điểm 

1 
(2,0đ) 

a) Vì x  và y  tỉ lệ nghịch: 20.k x y⇒ = =  . 

4k
y

x
= =  . 

0,5x2 
    

 b) Gọi , ,x y z  (quyển sách) lần lượt là số sách đã quyên góp của ba lớp 

7A, 7B, 7C (đk: *, ,x y z ∈  ). 

Theo đề bài ta có: 
3 4 5
x y z
= =  và 720x y z+ + = . 

180 240 300; ;x y z⇒ = = =  . 

Vậy số sách quyên góp được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 180; 240; 
300 quyển. 

0,25x4 

2 
(3,0đ) 

a) Bậc: 2. 
Hệ số của 2x  là 3. 
Hệ số của x  là 6. 
Hệ số tự do là 15− . 

0,25x4 

 b) Thay 5t =  vào đa thức  50 2v t= +  . 
50 2 5 60.v = + =  . 

Vậy khi 5t =  vận tốc của xe tải là 60 km/h. 

 
0,75 
0,25 

 c) 

 

( ) ( ) 3 2 3 2

3 2 3 2

3 2

1 39 3 9
2 2
1 39 3 9
2 2
3 21 2 12
2 2

B x C x x x x x x x

x x x x x x

x x x

   
− = − + − + − − + −   

   

= − + − + − + − +

= − + − +

  

 
 
 
 

0,5 
 

0,5 

3 
(0,5đ) ( ) 2 3 3 3 21 19 7 5 9 4 7

2 2
P y y y y y y y y y= + − + − + = − + + +  

0,5 



4 
(2,5đ) 

 

 

a) Xét AHB∆  và AHC∆  có : 

AB AC=  ( ABC∆  cân tại A  ) 

AH  : Cạnh chung 

  90AHB AHC= = °  (AH  là đường cao của ABC∆ ) 

AHB AHC⇒ ∆ = ∆  (ch-cgv). 

HB HC⇒ =  hay H  là trung điểm BC  . 

AH⇒  là đường trung tuyến của ABC∆ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 

 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 
 

0,25 

 b) Chứng minh được BN CM=  . 

Chứng minh được BMC CNB∆ = ∆ . 

0,25x2 

 
c) Chứng minh được G  là trọng tâm của ABC∆ , suy ra , ,A G H  thẳng 
hàng. 
Chứng minh được HG HI=  , suy ra GI GA= . 
Chứng minh được K  là trọng tâm AIC∆ . 
Suy ra , ,A K P  thẳng hàng. 
Vẽ hình đúng đến đâu, chấm điểm đến đó. 
Học sinh làm theo cách khác vẫn chấm trọn điểm nếu đúng. 

0,25 
 
0,25 
0,25 
0,25 

 
 

 

P
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT 
EMASI NAM LONG 

 
ĐỀ THI THAM KHẢO 

(Đề thi có 02 trang) 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán - Khối: 7 
Thời gian: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề) 
 

 
Họ và tên thí sinh:  ........................................................................................................................  
Số báo danh:  .................................................................................................................................  

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Mỗi câu hỏi dưới đây có 4 đáp án, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Hãy ghi vào giấy làm bài chữ 
cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Từ đẳng thức 6 . m = 11 . n, ta lập được tỉ lệ thức nào? 

A. 
6
n

=
m
11

 B. 
6
11

=
m
n

 C. 
m
6

=
n
11

 D. 
6
n

=
11
m

 

Câu 2. Đa thức nào sau đây không phải là đa thức một biến? 

A. x2 + 4x − y B. y3 − 5
6 y2 C. x3 ∶ x2 + x

12 + 1 D. −2,5t7 + 1,5t 

Câu 3. Trong các số sau đây, số nào là nghiệm của đa thức P(x) = x3 − 8? 
A. Số −1 B. Số 0 C. Số 1 D. Số 2 

Câu 4. Giá trị của biểu thức D = x6 − x5 + x4 − x3 + 1 tại x = −1 là: 
A. 5 B. 1 C. −1 D. −5 

Câu 5. Cho ∆MNP có N� = 800 và P� = 950. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. MP < NP B. MN > MP C. MP > MN D. NP > MN 
C. NM > NH D. MH < MP 

Câu 6. Cho ∆MNP = ∆EFG. Chọn khẳng định sai? 
A. NP = FG B. N� = F� C. MN = EG D. P� = G� 

Câu 7. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? 
A. 4,2cm ; 6,1cm ; 1,7cm B. 4,3cm ; 9,1cm ; 4,9cm 
C. 8cm ; 5,7cm ; 2,3cm D. 3,4cm ; 5cm ; 8,6cm 

Câu 8. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
A. Tam giác vuông là tam giác có một góc bẹt 
B. Tam giác nhọn là tam giác có một góc tù và hai góc nhọn 
C. Tam giác tù là tam giác có hai góc tù và một góc nhọn 
D. Trong tam giác vuông, tổng số đo của hai góc nhọn bằng 900 

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 
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Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau đây. 

a) Tìm số nguyên y biết rằng 
y
−5

=
36
−9

. 

b) Tìm hai số thực m, n biết rằng 
m
14

=
n
8

 và 2m − 3n = −44. 

c) Tại một trường THCS, lớp 7A có 35 học sinh, lớp 7B có 45 học sinh, lớp 7C có 40 học sinh. 
Trong đợt quyên góp sách, số sách mà ba lớp quyên góp tỉ lệ với số học sinh của mỗi lớp. Tính 
số sách mỗi lớp đã quyên góp biết số sách mà lớp 7B và 7C quyên góp được là 255 quyển. 

Câu 2. (2,0 điểm) Cho hai đa thức 
P(x) = −x2 + 2x5 − 4x + 3x2 − 5x5 + 7x   và   Q(x) = 4x2 + x3 − 8 + 2x + 3x5 − 6x2 

với biến x ∈ ℝ. 
a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến. 
b) Tìm đa thức R(x) = P(x) + Q(x). Tìm bậc và hệ số cao nhất của đa thức R(x). 

Câu 3. (1,0 điểm) Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng a (m) với lối đi 
xung quanh vườn rộng 1,2m (xem hình vẽ bên). 

a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. 
b) Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn khi a = 25,5. 

Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác MNP cân tại M. Gọi O là trung điểm NP. 
a) Chứng minh rằng ∆MON = ∆MOP. 
b) Gọi K là trung điểm của MO. Qua K vẽ đường thẳng vuông góc với MO 
và cắt MP tại E. Chứng minh rằng ∆EMK = ∆EOK. 
c) Chứng minh rằng OE // MN. 

---------- HẾT ---------- 
Thí sinh ĐƯỢC sử dụng máy tính bỏ túi và KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu. 

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
Chữ ký giám thị 1: ............................................... Chữ ký giám thị 2: ...............................................  



 

Trang 1/2 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT  
EMASI NAM LONG 

 
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán - Khối: 7 
 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

ĐÁP ÁN D A D A B C B D 

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 
(2,0đ) 

a) 
y
−5

=
36
−9

⇒ −9y = −5 . 36 ⇒ y = 20 0,25 x 2 

 
b) 

m
14

=
n
8

=
2m−3n
2.14−3.8

=
−44
4

= −11 

m = −11 . 14 = −154 ; n = −11 . 8 = −88 

0,25 
 

0,25 
 c) Gọi số sách mà mỗi lớp quyên góp được lần lượt là 𝑥𝑥 (7A), 𝑦𝑦 (7B) và 𝑧𝑧 

(7C) (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ 𝑁𝑁∗). 

Ta có: 
𝑥𝑥
35

=
𝑦𝑦
45

=
𝑧𝑧
40

  mà 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 = 255 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau : 
𝑥𝑥
35

=
𝑦𝑦
45

=
𝑧𝑧
40

=
𝑦𝑦+𝑧𝑧
45+40

=

255
85

= 3 

Số sách mà lớp 7A đã quyên góp là: 𝑥𝑥 = 3.35 = 105 (quyển) 
Số sách mà lớp 7A đã quyên góp là: y= 3.45 = 135 (quyển) 
Số sách mà lớp 7A đã quyên góp là: 𝑧𝑧 = 3.40 = 120 (quyển) 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
0,25 

2 
(2,0đ) 

a) P(x) = (2x5 − 5x5) + (−x2 + 3x2) + (−4x + 7x) 
= −3x5 + 2x2 + 3x  

a) Q(x) = 3x5 + x3 + (4x2 − 6x2) + 2x − 8 
= 3x5 + x3 − 2x2 + 2x − 8  

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

 b) R(x) = P(x) + Q(x) 
= −3x5 + 2x2 + 3x + 3x5 + x3 − 2x2 + 2x − 8   
= (−3x5 + 3x5) + x3 + (2x2 − 2x2) + (3x + 2x) − 8  
= x3 + 5x − 8  

Bậc của đa thức R(x) là 3. 

 
 

0,25 
0,25 
0,25 
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Hệ số cao nhất của đa thức R(x) là 1. 0,25 
3 

(1,0đ) 
a) Phần còn lại của mảnh vườn cũng có dạng hình vuông với cạnh: 

a − 1,2 . 2 = a − 2,4 (m) 
Diện tích phần còn lại của mảnh vườn: 

(a − 2,4)2 (m2) 

 
0,25 

 
0,25 

b) Thay a = 25,5 vào biểu thức, ta có diện tích phần còn lại của mảnh vườn: 
(25,5 − 2,4)2 = 533,61 (m2) 

 
0,25x2 

4 
(3,0đ) 

 

0,5 

a) Xét ΔMON và ΔMOP: 
MO chung 
MN = MP (∆MNP cân tại M) 
ON = OP (O là trung điểm NP) 

Vậy ΔMON = ΔMOP (c-c-c) 

 
 

0,25 
 

0,25 
b) Xét ΔEMK và ΔEOK: 

EKM� = EKO� = 900 (KE ⊥ MO) 
MK = OK (K là trung điểm MO) 
EK chung 

Vậy ΔEMK = ΔEOK (2cgv / c-g-c). 

 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

c) EMK� = EOK� (∆EMK = ∆EOK) 
EMK� = OMN�  (ΔMON = ΔMOP) 

Suy ra EOK� = OMN�  
Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên OE // MN 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT EMASI NAM LONG  

 

MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán - Khối 7 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II TOÁN 7 

TT Chủ đề Nội dung/Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá Tổng 
% 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

1 
Tỉ lệ thức 
và các đại 
lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng 
nhau 

1 
TN 1 

(0,25x1) 

2 
TL 1a, 

1b 
(0,5x2) 

   1 
TL 1c 
(1,0x1) 

  

22.5% 
Giải toán về đại lượng tỉ lệ 

2 Biểu thức 
đại số 

Biểu thức số, biểu thức đại số 1 
TN 2 

(0,25x1) 

2 
TL 3a, 

3b 
(0,5x2) 

2 
TN 3, 4 
(0,25x2) 

1 
TL 2a 
(1,0x1) 

 1 
TL 2b 
(1,0x1) 

  

37,5% Đa thức một biến 
Phép cộng và phép trừ đa thức 
một biến 

3 
Các hình 
hình học 
cơ bản 

Tam giác 2 
TN 5, 6 
(0,25x2) 

1 
TL 4a 
(1,0x1) 

2 
TN 7, 8 
(0,25x2) 

1 
TL 4b 
(1,0x1) 

   1 
TL 4c 
(1,0x1) 

40% 
Tam giác bằng nhau 
Tam giác cân 
Đường vuông góc và đường 
xiên 

Tổng: Số câu 
 Điểm 

4 
(1,0đ) 

5 
(3,0đ) 

4 
(1,0đ) 

2 
(2,0đ) 

 
1 

(2,0đ) 
 

1 
(1,0đ) 

 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 
Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 
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BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II TOÁN 7 

TT Chương/Chủ đề Mức độ đánh giá 
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận 
dụng cao 

SỐ - ĐẠI SỐ 
1 Tỉ lệ thức và 

các đại 
lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ 
số bằng nhau 

Nhận biết 
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ 
lệ thức. 
- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau. 

1 
TN 
1 
 
2 

TL 
1a, 1b 

 1 
TL 1c 

 

 

Giải toán về đại 
lượng tỉ lệ 

Vận dụng  
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ 
lệ thuận (ví dụ: Bài toán tính số người, bài toán về 
tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...). 
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ 
lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế 
hoạch và năng suất lao động,...). 

2 Biểu thức 
đại số 

Biểu thức đại số Nhận biết 
- Nhận biết được biểu thức số. 
- Nhận biết được biểu thức đại số. 

1 
TN 
2 
 
2 

TL 
3a, 3b 

2 
TN 
3, 4 

 
1 

TL 
2a 

1 
TL 
2b 

 

Đa thức một biến Nhận biết 
- Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
- Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến. 
- Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một 
biến. 
Thông hiểu 
- Xác định được bậc của đa thức một biến. 
Vận dụng 
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- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của 
biến. 
- Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ 
trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được 
những tính chất của các phép tính đó trong tính toán. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
3 Các hình 

hình học cơ 
bản 

Tam giác. Tam giác 
bằng nhau. Tam 
giác cân. Quan hệ 
giữa đường vuông 
góc và đường xiên 

Nhận biết 
- Nhận biết được mối liên hệ về độ dài của ba cạnh 
trong một tam giác. 
- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau. 
- Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và 
đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một 
đường thẳng. 
Thông hiểu 
- Giải thích được định lí về tổng các góc trong một 
tam giác bằng 1800. 
- Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và 
đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc 
đối diện trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là 
cạnh lớn hơn và ngược lại). 
- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai 
tam giác, của hai tam giác vuông. 
- Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính 
chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; 
hai góc đáy bằng nhau). 

2 
TN 
5, 6 

 
1 

TL 
4a 

2 
TN 
7, 8 

 
1 

TL 
4b 

 1 
TL 
4c 

Giải bài toán có nội 
dung hình học 

Vận dụng 
- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học 
trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và 
chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc 
bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến 
tam giác,...). 



 

Trang 4/3 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG GIA 
---------------------------- 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề kiểm tra có 02 trang)  

THAM KHẢO KIỂM TRA ĐỊNH KÌ, 
CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
ĐỀ MÔN: TOÁN - LỚP 7 

Ngày kiểm tra: … 
Thời gian làm bài: 90 phút - Không kể thời gian phát đề 
Đề kiểm tra có 02 trang trên 02 mặt của  01 tờ A4 

 
Họ và tên: ............................................................................ 

 
Số báo danh: ........... 

 

 
Nội dung đề kiểm tra 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm) 
Câu 1. Cho ba điểm , ,A B C  thẳng hàng và B  nằm giữa A  và C . Trên đường thẳng vuông góc với AC  tại 

B  ta lấy điểm H . Khi đó: 
 A. AH BH . B. AH AB . C. AH BH . D. AH BH . 
Câu 2. Cho biểu thức 2 2 3Q x y xy   . Tính giá trị của Q  khi 2, 3x y  . 

 A. 28 . B. 16 . C. 20 . D. 16 . 
Câu 3. Hãy cho biết đa thức nào sau đây là đa thức một biến? 

 A. 3 4 5x y  . B. 4 5
2 3
x
x



. C. 32 3 5x x  . D. 32 3 5t x  . 

Câu 4. Bạn Bình xuất phát từ điểm M  bên hồ bơi như Hình dưới đây. Bạn ấy muốn tìm đường ngắn nhất để 
bơi qua thành hồ đối diện. Theo em, bạn Bình phải bơi theo đường nào? 

 
 A. MD . B. MC . C. MB . D. MA . 
Câu 5. Giao điểm của ba đường trung tuyến của một tam giác: 
 A. Là trực tâm của tam giác đó; B. Cách đều ba đỉnh của tam giác đó;  
 C. Là trọng tâm của tam giác đó; D. Cách đều ba cạnh của tam giác đó. 
Câu 6. Cho hình vẽ như bên dưới. Biết 12AM cm . Tính chiều dài của đoạn thẳng AG . 

 
 A. 10cm . B. 4cm . C. 6cm . D. 8cm . 
Câu 7. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp {2; 3; 5; 6; 7; 8; 10}. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến 

cố chắc chắn? 
 A. “Số được chọn là số nguyên tố”; B. “Số được chọn là số bé hơn 11”; 
 C. “Số được chọn là số chính phương”; D. “Số được chọn là số chẵn”. 

Câu 8. Cho ABC  cân tại A  có  40B   . Khi đó, số đo góc C  là: 
 A. 40 . B. 100 . C. 80 . D. 180 . 
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm)  
 a) (1,0 điểm) Hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của một hình thoi có đường chéo thứ nhất dài 
hơn đường chéo thứ hai 6cm . 
 b) (0,5 điểm) Tính diện tích hình thoi với biểu thức vừa lập ở câu a, biết độ dài đường chéo thứ nhất bằng 
10cm . 
Câu 2. (2,0 điểm) Cho đa thức   2 3 3 23 8 2 4 2 2 9M x x x x x x x       . 

a) Hãy viết đa thức thu gọn của đa thức M  và sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến. 
b) Xác định bậc của  M x  và tìm các hệ số. 

Câu 3. (1,0 điểm) Thực hiện phép nhân:    24 2 1 3 4x x x    

Câu 4. (0,5 điểm) Một hộp có 4  tấm thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 2 ; 4 ; 6 ; 8 . 
Lấy ngẫu nhiên 1  thẻ từ hộp. Xác suất của biến cố B : “Lấy được thẻ ghi số mà số đó viết được dưới dạng 
bình phương của một số tự nhiên” là bao nhiêu? 
Câu 5. (2,0 điểm) Cho ABC , từ A  vẽ đường cao AH  (H BC ). Trên tia đối của tia HA  lấy điểm M  
sao cho HA HM . Chứng minh rằng:  

a) (0,5 điểm) ∆ ∆=AHC MHC . 
b) (1,0 điểm) =AB BM  
c) (0,5 điểm) ACM∆  cân. 

Câu 6. (1,0 điểm) Số lượng xe du lịch được bán ra tại một nước từ năm 1983 tới năm 1996 được mô tả theo 
công thức 4 3 20, 016 0,49 4,8 14 70C t t t t       (tính bằng đơn vị nghìn chiếc), trong khi đó thì số 

xe tải thì tính theo 4 3 20, 01 0,31 3 11 23T t t t t      , với t  là số năm tính từ 1983. Viết biểu thức 
biểu thị số xe (cả xe du lịch và xe tải) được bán ra trong khoảng thời gian nêu trên. 
 

 
---------- HẾT ---------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT HOÀNG GIA 
------------------------------------ 
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO 

THAM KHẢO ĐỊNH KỲ, CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN - LỚP 7 
Ngày kiểm tra: ………… 

 
ĐÁP ÁN 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm. 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Chọn C B C D C D B A 
B. PHẦN TỰ LUẬN: 

Câu Đáp án chi tiết Điểm 

Câu 1 
(1,5đ) 

a) Gọi ( , 0)x cm x   là độ dài đường chéo thứ nhất. 

Khi đó, độ dài đường chéo thứ hai là: 6 ( )x cm  

Diện tích hình bình hành là:   21
6 ( )

2
x x cm  

0,25 

0,25 

 

0,5 

b) Khi 10x cm , diện tích hình bình hành là: 

    21 1
6 10 10 4 30( )

2 2
x x cm       

0,25 

 

0,25 

Câu 2 
(2,0đ) 

a)   2 3 3 23 8 2 4 2 2 9M x x x x x x x        

 
 

3 3 2 2

3 2

8 4 3 2 2 2 9

12 9

M x x x x x x x

M x x x

      

  
 

 
 

0,5 
0,5 

b)  M x  có: 

+ Bậc là 3  
+ Hệ số cao nhất là 12  

+ Hệ số của 2x  là 1  
+ Hệ số tự do là 9  

0,25x4 

Câu 3 
(1,0đ) 

  2 3 2 24 2 1 3 4 12 16 6 8 3 4x x x x x x x x          

 3 212 22 11 4x x x     
0,5 
0,5 

Câu 4 
(0,5đ) 

Có 4  khả năng xảy ra khi lấy tấm thẻ bất kỳ. 
Lấy được thẻ ghi số mà số đó viết được dưới dạng bình phương của một số tự nhiên thì 
có 1  khả năng xảy ra: thẻ ghi số 4 . 

 Do đó xác suất của biến cố B  là 1 0,25
4
 . 

0,25 
 
 
 

0,25 
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Câu 5 
(2,0đ) 

 

 

a) Xét ∆AHC  và ∆MHC có 
 =HA HM  (giả thiết) 
          ( )90= = °AHC MHC  (đường cao AH ) 
 HC  là cạnh chung 

Nên ∆ ∆=AHC MHC  (c.g.c) 

 
 

0,25 
 

0,25 
b) Xét AHB∆  và MHB∆ có 

 =HA HM  (giả thiết) 
          ( )90= = °AHB MHB  (đường cao AH ) 
 HB  là cạnh chung 

Nên =AHB MHB∆ ∆  (c.g.c) 
Suy ra =AB MB  

 
 

0,5 
 

0,25 
0,25 

c) Vì ∆ ∆=AHC MHC  (cmt) nên =AC MC  
Vậy ACM∆  cân tại C . 

0,25 
0,25 

Câu 6 
(1,0đ) 

Biểu thức biểu thị số xe (cả xe du lịch và xe tải) được bán ra trong khoảng thời gian nêu 
trên là: 

 4 3 2 4 3 2

4 3 2

0, 016 0,49 4,8 14 70 0,01 0,31 3 11 23

0,026 0,8 7,8 25 93

C T

t t t t t t t t

t t t t



           

     

 

0,25 
 
 

0,25 
0,5 

 
Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng, cho đủ điểm 

 
Hết./ 

 

H

M

A

B C



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: TOÁN - LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7 
 

 
TT 

 
Chủ đề 

 
Nội dung/Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Tổng % 
điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

 
 

 
1 

 
 

Tỉ lệ thức và đại 
lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau 
1 

(TN1) 
0,25đ 

        

 
22,5%  

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch 
 1 

(TL1a) 
1,0đ 

 1 
(TL1b) 
1,0đ 

    

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Biểu thức đại số 

Biểu thức số, biểu thức đại số 
1 

(TN2) 
0,25đ 

        
 
 
 
 

42,5% 
Đa thức một biến 

2 
(TN3,4) 

0,5đ 

  1 
(TL3 ) 
0,5đ 

    

 
Các phép tính đa thức một biến 

 1 
(TL2a) 
1,0đ 

   2 
(TL 

2b,2c) 
2,0đ 

  

 
 
 

3 

 
 
 

Tam giác 

 
Góc và cạnh trong tam giác 

1 
(TN5) 
0,25đ 

        
 
 

30%  
Tam giác bằng nhau 

   2 
(TL 

4a,4b) 
1,5đ 

    



 

  Tam giác cân 
Đường vuông góc và đường xiên. 

Tính chất các đường đặc biệt 
trong tam giác 

1 
(TN6) 
0,25đ 

      1 
(TL4c) 
1,0đ 

 

4 Một số các yếu tố 
xác suất thống kê 

Làm quen với biến cố ngẫu nhiên 
2 

(TN7,8) 
0,5đ 

       
5% 

Tổng: Số câu 
Điểm 

8 
2,0 

2 
2,0 

0 
0,0 

4 
3,0 

0 
0,0 

2 
2,0 

0 
0,0 

1 
1,0 10 

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 
Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 
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TT Chủ đề Nội dung/Đơn vị 
kiến thức Mức độ đánh giá  

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biêt Thông 
hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao 

1 
Tỉ lệ thức 

và đại 
lượng tỉ lệ  

Tỉ lệ thức và dãy tỉ 
số bằng nhau 

Nhận biết  
- Nhận biết về tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức. 
- Nhận biết về dãy tỉ số bằng nhau. 

1  
(TN 1) 

   

Đại lượng tỉ lệ 
thuận, đại lượng tỉ lệ 
nghịch 

Nhận biết  
- Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. 
Thông hiểu 
- Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng 
tỉ lệ nghịch. 

1 
 (TL 1a) 

1 
(TL 1b) 

  

2 

Biểu thức 
đại số và 
đa thức 
một biến 

Biểu thức số, biểu 
thức đại số 

Nhận biết 
- Nhận biết biểu thức số và biểu thức đại số. 
- Viết biểu thức đại số biểu diễn các đại lượng quen thuộc trong 
hình học hay trong đời sống. 

1 
 (TN 2) 

   

Đa thức một biến 

Nhận biết 
- Nhận biết đa thức một biến và các hạng tử, nhận biết bậc, hệ 
số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến. 
Thông hiểu 
-Tính được giá trị của đa thức một biến. 
 

1 
 (TN 3, 4) 

1 
(TL 3) 

  

Các phép tính đa 
thức một biến 

Nhận biết 
-Nhận biết nghiệm của đa thức một biến. 
Vận dụng 
- Thực hiện phép cộng và phép trừ hai đa thức một biến. 
-Vân dụng được những tính chất của phép cộng trong đa thức 
một biến vào tính toán. 

1 
(TL 2a) 

 
2 

(TL 2b,c) 
 



3 Tam giác 

Góc và cạnh trong 
tam giác 

Nhận biết 
- Nhận biết được hai định lý về cạnh và góc đối diện trong tam 
giác. 
- Nhận biết khái niệm đường vuông góc và đường xiên, biết 
khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

1 
(TN 5) 

   

Tam giác bằng nhau 
Thông hiểu 
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam 
giác, của hai tam giác vuông. 

 
2 

(TL 4a,b) 
  

Tam giác cân 
Đường vuông góc 

và đường xiên. 
Tính chất các đường 
đặc biệt trong tam 
giác 

Nhận biết 
- Nhận biết được các đường đặc biệt trong tam giác 

(đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, 
đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt 
đó. 

Vận dụng cao 
- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học từ các 
điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác (ví dụ: lập luận 
và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc 
bằng nhau, ba điểm thẳng hàng,...). 

1 
 (TN 6) 

  
1 

(TL 4c) 

4 

Chủ đề: 
Làm quen 
với biến cố 
và xác suất 
của biến cố 

Làm quen với biến 
cố ngẫu nhiên 

Nhận biết 
- Nhận biết khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắc chắn, 
biến cố không thể trong một số ví dụ đơn giản. 

1  
(TN 7, 8) 

   

Tổng  10 4 2 1 
Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 

Tỉ lệ chung  70% 30% 



 
I. TRẮC NGHIỆM:(2,0 điểm) Mỗi câu sau có 4 phương án lựa chọn. Em hãy chọn 1 phương án  
đúng và ghi vào giấy làm bài. Ví dụ: câu 1 chọn phương án A thì ghi 1A; câu 2 chọn phương án B  
thì ghi 2B … 

Câu 1. Chọn câu đúng. Cho x y
a b
=  và các phân thức có nghĩa thì: 

A. .
.

x y x y
a b a b
= =  B. x y x y

a b a b
+

= =
+

 C. x y x y
a b a b

−
= =

+
 D. .x y x y

a b a b
= =

+
 

Câu 2. Biểu thức biểu thị công thức tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài (cm)x  và chiều 
rộng (cm)y  là: 
A. x y+  B. xy  C. ( ).2x y+  D. ( ) : 2x y+  

Câu 3. Bậc của đa thức 4 2 41 12 5
3 3

x x x+ − −  là: 

A. 2 B. 0 C. 4 D. 1 
Câu 4. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến? 

  A. − +2 1 3
2

x y  B. − +
19

2 2
a y b  C. − 9a

b
 D. 2 3 12

2
t t+ −  

Câu 5. Cho ∆ABC có AB = 5cm; BC = 9cm; AC = 7cm thì: 
A. 𝐴𝐴 � > 𝐵𝐵 � > 𝐶𝐶 �                 B. 𝐴𝐴 � > 𝐶𝐶 � > 𝐵𝐵 �             C. �̂�𝐶 > 𝐵𝐵 � > 𝐴𝐴 �                D. �̂�𝐶 > 𝐴𝐴 � > 𝐵𝐵 �  

Câu 6. Cho ∆ABC có AM là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng?  

A. AG 2=
AM 3

  

C. GM 1=
GA 3

  

B. GA 1=
AM 2

 

D. GA 2=
GM 3

 

Câu 7. Trong một hộp có 6 thanh gỗ được gắn số từ 0 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 
hai thanh gỗ từ hộp trên. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn? 
A. “Lấy được hai thanh gỗ gắn số lẻ” 
B. “Tổng các số gắn trên hai thanh gỗ bằng 7” 
C. “Tích các số gắn trên hai thanh gỗ bằng 7” 
D. “Tổng các số gắn trên hai thanh gỗ nhỏ hơn 10” 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

 
 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II 

TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT 
 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 
MÔN: TOÁN - KHỐI 7 

Thời gian: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề) 

ĐỀ THAM KHẢO 
(gồm 02 trang) 

 



Câu 8. Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên tiếp. 
A.  ; ;A SS NN SN    C.  ; ; ;A S N NN SN  

B.  ; ;A SS NN NS   D.  ; ; ;A SS NN SN NS  

II. TỰ LUẬN : (8,0 điểm) 
Bài 1. (2,0 điểm)  

a) Cho bảng giá trị sau. Đại lượng v có tỉ lệ thuận với đại lượng u không? Nếu có, đại 
lượng v tỉ lệ thuận với đại lượng u theo hệ số tỉ lệ nào? 

u 0,5 1 – 2 3 
v – 2  – 4 8 – 12 

 
b) Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ một làm trong 3 giờ, tổ hai 

làm trong 4 giờ, tổ ba làm trong 6 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu 
người? Biết tổ một nhiều hơn tổ ba là 10 người và năng suất lao động của mỗi người là như 
nhau. 
Bài 2. (3,0 điểm) Cho hai đa thức: 

( ) 3 2 14 5 3
2

P x x x x= − + −  

( ) 3 2 34 5
4

Q x x x x= − − − +  

a) Hỏi mỗi số x = 1 ; x = 1
4
 có phải là một nghiệm của đa thức P(x) không?                                                                                        

b) Tính P(x) + Q(x)? 
c) Tính P(x) – Q(x)? 

Bài 3. (0,5 điểm) Một thanh sắt ở nhiệt độ t = 0𝑜𝑜𝐶𝐶 có chiều dài là l = 10m. Khi nhiệt độ thay 
đổi thì chiều dài thanh sắt dãn nở theo công thức l = 10 . (1 + 0,000012t), trong đó −100𝑜𝑜𝐶𝐶 
< t < 200𝑜𝑜𝐶𝐶. Hãy cho biết độ dài thanh sắt khi nhiệt độ bằng 40𝑜𝑜𝐶𝐶. 
Bài 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm D sao 
cho BD = BA. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt cạnh AC tại M, cắt tia BA tại N. 

a) Chứng minh  ABM DBM∆ = ∆ . 
b) Chứng minh  ANM DCM∆ = ∆ . 
c) Gọi I là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng. 

 
....................... Hết ......................… 

Họ tên học sinh: …… ... ... ... …………………………………………SBD…………... 



I.TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng được 0,25 điểm. 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C A D A A D D 
 
II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm) 

Câu Lời giải Điểm 

Bài 1 
(2,0đ) 

 

Bài 1. (2,0 điểm)  
a) Cho bảng giá trị sau. Đại lượng v có tỉ lệ thuận với đại lượng u không? Nếu có, 
đại lượng v tỉ lệ thuận với đại lượng u theo hệ số tỉ lệ nào? 

u 0,5 1 – 2 3 
v – 2  – 4 8 – 12 

 
b) Ba tổ sản xuất cùng làm một số sản phẩm như nhau. Tổ một làm trong 3 giờ, tổ 
hai làm trong 4 giờ, tổ ba làm trong 6 giờ thì hoàn thành công việc. Hỏi mỗi tổ có 
bao nhiêu người? Biết tổ một nhiều hơn tổ ba là 10 người và năng suất lao động 
của mỗi người là như nhau. 
 

a/ Ta có: 2 4 8 12 4
0,5 1 2 3
− − −

= = = = −
−

 0,25x2 

Vậy đại lượng v tỉ lệ thuận với đại lượng u với hệ số tỉ lệ k = - 4. 0,25x2 
b/ Gọi x, y, z lần lượt là số người của tổ một, tổ hai, tổ ba ( , , *x y z∈ ; 
người) 

0,25 

Tổ một nhiều hơn tổ ba 10 người nên: x – y = 10.  
Vì số người và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: 

.3 .4 .6x y z= =  suy ra 
4 3 2
x y z
= =  0,25 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 
10 5

4 3 2 4 2 2
x y z x z−
= = = = =

−
 0,25 

Suy ra: 4.5 20; 3.5 15; 2.5 10x y z= = = = = =   
Vậy số người của tổ một, tổ hai, tổ ba lần lượt là 20 (người); 15 (người); 
10 (người). 

0,25 

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII  

Môn: Toán – Lớp 7 
Năm học 2024 – 2025 



Bài 2 
(3,0đ) 

Bài 2. (3,0 điểm) Cho hai đa thức: 

( ) 3 2 14 5 3
2

P x x x x= − + − ; 

( ) 3 2 34 5
4

Q x x x x= − − − +  

a) Hỏi mỗi số x = 1; x = 1
4
 có phải là một nghiệm của đa thức P(x) không?                                                                                        

b) Tính P(x) + Q(x)? 
c) Tính P(x) – Q(x)? 

a/ ( ) 3 2 1 31 4.1 5.1 3.1
2 2

P = − + − = . Vậy x = 1 không là nghiệm của P(x) 0,25x2 

3 21 1 1 1 14. 5. 3. 0
4 4 4 4 2

P       = − + − =       
       

. Vậy x = 1
4
 là nghiệm của P(x) 0,25x2 

3 2

3 2

2

1           P( )     4 5 3
2

     
3            Q( ) 4 5   
4

_____________________________
1( ) ( )     10  2
4

x x x x

x x x x

P x Q x x x

= − + −

+

= − − − +

+ = − + +

 0,25x4 

3 2

3 2

3

1           P( )     4 5 3
2

     
3           Q( ) 4 5   
4

_____________________________
5( ) ( )   8           +4
4

x x x x

x x x x

P x Q x x x

= − + −

−

= − − − +

− = −

 0,25x4 

Bài 3 
(0,5đ) 

 

Bài 3. (0,5 điểm) Một thanh sắt ở nhiệt độ t = 0𝑜𝑜𝐶𝐶 có chiều dài là l = 10m. Khi nhiệt 
độ thay đổi thì chiều dài thanh sắt dãn nở theo công thức l = 10 . (1 + 0,000012t), 
trong đó −100𝑜𝑜𝐶𝐶 < t < 200𝑜𝑜𝐶𝐶. Hãy cho biết độ dài thanh sắt khi nhiệt độ bằng 40𝑜𝑜𝐶𝐶 
Khi t = 40 thay vào biểu thức, ta được 
l = 10 . (1 + 0,000012.40) 
l = 10,0048 (m) 

0,25 

Vậy độ dài thanh sắt khi nhiệt độ bằng 40𝑜𝑜𝐶𝐶 là 10,0048 (m) 0,25 



Bài 4 
(2,5đ) 

Bài 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < 
AC). Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Đường 
thẳng vuông góc với BC tại D cắt cạnh AC tại M, cắt tia BA 
tại N. 
a) Chứng minh  ABM DBM∆ = ∆  
b) Chứng minh  ANM DCM∆ = ∆  
c) Gọi I là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, M, I 
thẳng hàng 
 
a/ Xét ΔABM vuông tại A và ΔDBM vuông tại D, ta có: 
BM là cạnh huyền chung 
BA = BD (gt) 
Suy ra ΔABM = ΔDBM (cạnh huyền_cạnh góc vuông)  
(Sai từ 2 luận cứ trừ 0,25đ toàn câu) 

0,25x4 

b/ Xét ΔANM và ΔDCM, ta có: 
 

090NAM CDM= = (gt) 
 AMN DMC=  (hai góc đối đỉnh) 
MA MD=  (ΔABM = ΔDBM) 
Suy ra ΔANM = ΔDCM (g_c_g) 

 
0,25 

c/ Ta có: BN = BC (BA = BD; AN = DC; ΔANM = ΔDCM) 
Nên ΔBNC cân tại B 0,25 

Suy ra BI là đường trung tuyến (IN = IC) cũng là đường phân giác 
Mà BM cũng là đường phân giác ( ;ABM DBM= ΔABM = ΔDBM ) 
Vậy ba điểm B, M, I thẳng hàng. 

 
0,25x3 

Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần. 
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TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN 
ĐỀ THAM KHẢO 

MÃ ĐỀ:  
(Đề có 2 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025 
Môn: Toán – Khối 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian phát đề) 

Phần I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đa thức một biến? 

A. 5x 2y.+    B. 3x 1.
2
+   C. 22 y y .− +   D. 

23t 2t 1.
5
+ −  

Câu 2: Cho đa thức ( ) 2Q y 2y 3y 1= − + . Giá trị nào là nghiệm của ( )Q y ? 

A. 1− .   B. 2− .   C. 1
2

.   D. 1
2

− . 

Câu 3: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng a (m) với lối đi xung quanh vườn rộng 1,5 m. Biểu 
thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn là: 

 

A. ( )4 a 1,5− . B. ( )2a 1,5− .  C. ( )2a 3− .  D. ( )a a 3− . 

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm “Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng 
thì............hai đầu mút của đoạn thẳng đó”. 

A. Cách đều B. Đối xứng C. Vuông góc D. Song song 
Câu 5: Tam giác nào sau đây không phải là tam giác cân? 

 
A. Hình 1.  B. Hình 2.  C. Hình 3.  D. Hình 4. 

Câu 6: Trong môn bóng chuyền, độ cao của quả bóng sau một cú phát bóng có thể được mô tả bởi 
biểu thức 2h 5t 3,8t 2,1= − + + , trong đó h là độ cao của quả bóng so với mặt sân được tính bằng mét 
và t là thời gian kể từ khi phát bóng được tính bằng giây. Độ cao h của quả bóng khi t 0,4=  giây là: 

A. 1,41 m .  B. 4,42 m .  C. 3,9 m .  D. 2,82 m . 
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Câu 7: Chọn phát biểu sai? 
A. Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều. 
B. Tam giác cân có một góc ở đáy bằng 45° là tam giác vuông cân. 
C. Tam giác đều là một tam giác cân. 
D. Tam giác cân là một tam giác đều. 
Câu 8: Cho hình bên dưới, biết M là trung điểm của BC, AM vuông góc với BC và AB = 7 cm. Khi 
đó ta có: 

 
A. AC 7 cm= . B. AC 14 cm= . C. AC 3,5 cm.=  D. AM 7 cm= . 

Phần II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 
Câu 1: (1,0 điểm) Tìm ba số ,  ,  x y z  biết rằng : : 3 : 2 : 2x y z =  và 99x y z+ − = . 

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đa thức ( ) 2 36 4 2P x x x= − + . 
a) Sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến và xác định bậc của đa thức ( )P x .  
b) Xác định hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức ( )P x . 
c) Tính giá trị của đa thức ( )P x  tại 1x = − . 

Câu 3: (2,0 điểm) Cho hai đa thức ( ) 3 24 5 6M x x x x= − + −  và ( ) 32 3 2N x x x= + − . Tính: 
( ) ( )
( ) ( )

) .

) .

a M x N x

b M x N x

+

−
. 

Câu 4: (1,0 điểm) Ba bạn Tiến, Hùng và Mạnh cùng đi câu cá trong kỳ nghỉ hè. Cả ba bạn câu được 

tất cả là 36 kg cá, biết số cá của Tiến câu được cân nặng bằng 1
2

 số kg cá của Hùng và cân nặng bằng 

1
3

 số cá kg của Mạnh. Tính số tiền mà Tiến nhận được khi bán hết số cá mà bạn ấy câu được, biết giá 

bán của 1 kg cá là 85 000 đồng. 

Câu 5: (1,0 điểm) So sánh các cạnh của ∆ABC biết  A 62 ,B 45= ° = ° . Giải thích vì sao? 
Câu 6: (1,5 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Tia phân giác của ABC  cắt AC tại D, kẻ DN 
⊥ BC tại N. 

a) Chứng minh: ∆ABD = ∆NBD. 

b) Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng BA và ND. Chứng minh: ∆BKC cân. 

                          -------------------------------------- Hết -------------------------------------- 

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

Họ và tên học sinh: ................................................................................. Lớp:....................… 
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TRƯỜNG THPT NAM SÀI GÒN ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 
 Tổ: Toán – Tin  Môn: Toán 7 
                Năm học: 2024 – 2025  
 
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
 

1.A 2.C 3.C 4.A 
5.D 6.D 7.D 8.A 

 
 
PHẦN TỰ LUẬN 
 

Bài Đáp án Điểm 

1 

(1đ) 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

x y z x y z 33
3 2 2 3

+ −
= = = =  

0,25 

x 33.3 99= =  0,25 

y 33.2 66= =  0,25 

z 33.2 66= =  0,25 

2a) ( ) 3 24 6 2P x x x= − + +  0,25 

 Bậc của ( )P x  là 3 0,25 

2b) Hệ số cao nhất là -4 0,25 

 Hệ số tự do là 2 0,25 

2c) ( ) ( ) ( )2 31 6 1 4 1 2 12P − = − − − + =  0,25x2 

3 

(1đ) 

( ) ( ) ( ) ( )3 2 3

3 2

4 5 6 2 3 2

6 8 8

M x N x x x x x x

x x x

+ = − + − + + −

= − + −
 0,25x4 

 
( ) ( ) ( ) ( )3 2 3

3 2

4 5 6 2 3 2

2 2 4

M x N x x x x x x

x x x

− = − + − − + −

= − + −
 0,25x4 

4 

(1đ) 

Gọi x, y, z lần lượt là số kg cá của bạn Tiến, Hùng và Mạnh câu được. 

ĐK: x, y, z > 0 

Theo đề bài ta có: 

2 3
y zx = =  và 36x y z+ + = . 

0,25 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:  

0,25 
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36 6
1 2 3 6 6
x y z x y z+ +
= = = = =  

6x⇒ =  

Vậy Tiến nhận được 85000 6 510000. =  đồng. 

0,25 

0,25 

5 

(1đ) 

C 180 62 45 73= ° − ° − ° = °  0,25 

Xét ∆ABC, ta có:    ( )B A C 45 62 73< < ° < ° < °  0,25 

AC BC AB⇒ < < . 0,25x2 

6 

(1,5đ) 

 

 

6a) 

Xét ABD∆  vuông tại A và NBD∆  vuông tại N có: 
BD là cạnh chung  
 

1 2=B B   (BD là tia phân giác của ABC ) 

ABD NBD⇒∆ = ∆   (ch – gn) 

 

0,25 

0,25 

0,25x2 

6b) 

Ta có: ABD NBD∆ = ∆  (cmt) 
⇒  BA BN=  (2 cạnh tương ứng) 

Xét BNK∆  vuông tại N và BAC∆  vuông tại A có: 
Góc B là góc chung  
BA BN=   (cmt) 

Do đó: BNK∆  = BAC∆   (cgv-gn) 

0,25 

⇒  BK = BC (2 cạnh tương ứng) 
⇒ BKC∆  cân tại B. 

0,25 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 
TỔ TOÁN – TIN 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7 

TT 
(1) 

Chương/Chủ 
đề 
(2) 

Nội dung/đơn vị kiến thức 
(3) 

Mức độ đánh giá 
(4-11) 

Tổng 
% điểm 

(12) 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

 
 

1 

 Tỉ lệ thức và 
đại lượng tỉ lệ 

 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau 
1 

(TN 1 ) 
(0,25đ) 

     
  

22,5% 
Đại lượng tỉ lệ thuận 
Đại lượng tỉ lệ nghịch  

 
2 

(TL 1a,b ) 
(2,0đ) 

      

2 
 

Biểu thức đại 
số 
 

Biểu thức đại số 
1 

(TN 2 ) 
(0,25đ) 

    
1 

(TL 3) 
(0,5đ) 

  
 

42,5% 
Đa thức một biến 

2 
(TN 3,4) 

(0,5đ) 

 
  

2 
(TL 2a, 2b) 

(2,0 đ) 
 

1 
(TL 2c) 
(1,0đ) 

  

 3 

Mốt số các yếu 
tố xác suất 
thống kê  

 

Làm quen với biến cố 
2 

(TN 7,8) 
(0,5đ) 

     

  

5% 

4 Tam giác 
 

Hai tam giác bằng nhau 
Tam giác cân. 

Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam 
giác, đường vuông góc và đường 
xiên. Quan hệ giữa ba cạnh của tam 
giác. Các đường đồng quy trong 
tam giác 

2 
(TN 5,6) 
(0,5đ) 

  
2 

(TL 4a, 4b) 
(2,0đ) 

  

  
 
1 

(TL 4c ) 
(0,5đ) 

30% 

Tổng số câu 8 2 0 4 0 2 0 1 17 
Tỉ lệ % 40% 40% 15% 5% 100% 

Tỉ lệ chung 80% 20% 100% 



BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7 
 

TT Chương/ 
Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị kiến 
thức Mức độ đánh giá  

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận  
Biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Tỉ lệ thức 

và đại 
lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số 
bằng nhau 

Nhận biết: 
- Nhận biết về tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức. 
- Nhận biết về dãy tỉ số bằng nhau. 

 
1 (TN 1) 

 
 
 

  
 

Đại lượng tỉ lệ thuận, 
đại lượng tỉ lệ nghịch 

Nhận biết: 
- Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. 
- Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, 

đại lượng tỉ lệ nghịch ở mức độ nhận biết. 

 
2 (TL 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 Biểu thức 
đại số 

Biểu thức đại số 
Nhận biết: 
– Nhận biết được biểu thức số.  
– Nhận biết được biểu thức đại số. 

1 (TN 2)  1 (TL 3)  

Đa thức một biến 

Nhận biết: 
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến.  
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến. 
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một 
biến. 

2 (TN 3; 4)  
   

Thông hiểu: 
– Xác định được bậc của đa thức một biến. 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, 
phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một 
biến mức độ thông hiểu. 

 2 (TL 2a, 
2b)   



– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến 
ở mức độ thông hiểu 
Vận dụng: 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, 
phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một 
biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính 
đó trong tính toán. 

  
 

1 
(TL 2c)  

 
 
 
3 
 

Làm quen 
với biến cố 
và xác suất 
của biến cố 

Làm quen với biến cố 
ngẫu nhiên. Làm 
quen với xác suất của 
biến cố ngẫu nhiên 
trong một số ví dụ đơn 
giản 

Nhận biết:  
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu 
nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví 
dụ đơn giản. 

2 
(TN 7; 8)    

4 Tam giác. 
 

Góc và cạnh trong 
một tam giác 
Hai tam giác bằng 
nhau 
Tam giác câ 
Quan hệ giữa góc và 
cạnh trong tam giác, 
đường vuông góc và 
đường xiên. Quan hệ 
giữa ba cạnh của tam 
giác. Các đường đồng 
quy trong tam giác 

 

Nhận biết: 

− Nhận biết được tổng 3 góc của 1 tam  giác 
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong 
một tam giác. 
– Nhận biết được khái niệm và các trường hợp bằng 
nhau  hai tam giác bằng nhau. 
– Nhận biết được khái niệm: quan hệ giữa góc và cạnh 
đối diện trong 1 tam giác, đường vuông góc và đường 
xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.  
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng 
và tính chất cơ bản của đường trung trực. 

2 
(TN 5; 6) 

 

 
 
 
 
 

  



– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác 
(đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường 
trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó. 

Thông hiểu: 
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một 
tam giác bằng 180o. 

– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và 
đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối 
trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn 
hơn và ngược lại). 
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai 
tam giác, của hai tam giác vuông. 
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất 
của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai 
góc đáy bằng nhau). 

 
 
 
 
 

2 
(TL 4a, 

4b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vận dụng cao:  

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, 
không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình 
học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. 

   1 
(TL 4c) 

Tổng số câu  10 4 2 1 
Tỉ lệ %  40 40 15 5 

Tỉ lệ chung  80 20 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

NGUYỄN THỊ THẬP 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán - Khối: 7 
Thời gian làm bài: 90 phút. 

 
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu dưới đây: 

Câu 1: Cho dãy tỉ số bằng nhau a c e
b d f
= = . Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. a c e a c e
b d f b d f

+ −
= = =

− +
 B. a c e a c e

b d f b d f
− +

= = =
+ −

 

 C. a c e a c e
b d f b d f

+ +
= = =

+ +
 D. a c e a c e

b d f b d f
− −

= = =
+ +

 

Câu 2. Cho đa thức B(x) = 5x3 + 6x2 – x + 2. Hệ số tự do của đa thức B(x) là:  

 A. 5 B. 2 C. 6 D. – 1   

Câu 3. Giá trị của biểu thức 23 2 4M x xy y= + −   tại x = −1 và y = 2 là: 

A. − 9        B.  9         C. 0            D. 3       

Câu 4. Bậc của đa thức x6 – 3x5 + 12x4 + 5x2 – 19 là. 

 A. 17 B. 5 C. 19  D. 6 

Câu 5. Cho ABC  như hình vẽ. Chọn đáp án đúng: 

A. AC > AB + BC vì số đo góc B lớn hơn gần gấp đôi số đo góc C.  

 B. AC > AB vì số đo góc B lớn hơn số đo góc C. 

 C. AC = AB vì số đo góc C gần bằng số đo góc B. 

 D. AC < AB vì số đo góc B lớn hơn số đo góc C 

Câu 6. Cho ABC  như hình vẽ. Chọn đáp án đúng: 

A. AI là đường trung tuyến của ABC  
B. AI là đường phân giác của ABC     

C. AI là đường cao của ABC     

D. AI là đường trung trực của ABC  

Câu 7. Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7 là biến 
cố gì? 

A. Biến cố ngẫu nhiên;     B. Biến cố không thể;      

C. Biến cố chắc chắn;       D. Các đáp án trên đều đúng. 

400800

CB

A
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Câu 8. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập hợp M = {11; 12; 13; 14; 15; 16}.Trong các 
biến cố sau, biến cố nào là biến cố ngẫu nhiên? 

A. “Số được chọn là số lớn hơn 16”; 

B. “Số được chọn là số chẵn”; 

C. “Số được chọn là số có một chữ số”; 

D. “Số được chọn là số có hai chữ số”. 

Phần 2. Tự luận (8 điểm) 

Bài 1: (2 điểm)  

a) Tìm x, y  biết:  4x = 7y và 3x – 2y = – 26 

b) Ba đơn vị cùng kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 2; 3; 4. Tổng số tiền lãi thu được là 
639 triệu đồng. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi, biết tiền lãi được chia theo tỉ 
lệ góp vốn? 

Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức:    

              A(𝑥𝑥) = 3 x3 − 2x2 − 5x +  4                    B(𝑥𝑥) = 3x3 − 6x +  7 −  3x2 

a) Tính A(𝑥𝑥) + B(𝑥𝑥) 

b) Tính  A(𝑥𝑥) − B(𝑥𝑥) 

c) Hỏi  x = 1; 2x = −  có phải là nghiệm của đa thức A(𝑥𝑥) không? 

Bài 3: (0,5 điểm) Trong bài kiểm tra 15  phút, lớp 7C có x  bạn đạt điểm 10, số bạn đạt 
điểm 9  nhiều hơn số bạn đạt điểm 10  là 5  bạn, số bạn đạt điểm 8  gấp hai lần tổng số bạn 
đạt điểm 9  và 10 .Viết biểu thức biểu thị số bạn đạt điểm 8 . 

Bài 4: (2,5 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A (AB < BC). Gọi BD là tia phân giác góc ABC. 
Vẽ DE vuông góc với BC tại E ( E thuộc BC). 

a) Chứng minh ∆ABD = ∆EBD. 

b) Hai đường thẳng AB và DE cắt nhau tại F.Chứng minh AF = EC. 

    c) Kẻ đường cao AH của ∆ABC. Gọi G là giao điểm của AH và BD, I là giao điểm của 
AE và BD. Chứng minh 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸�  

 
----------------  HẾT ---------------- 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK2 MÔN TOÁN 7 

 
 Phần I: Trắc nghiệm (2đ):  Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ  

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 
C B A D B A C B 

 Phần II: Tự luận (8đ) 

Bài ĐÁP ÁN ĐIỂM 
 
 
 
1 

Bài 1: (2 điểm) Tìm x, y  biết: 
a) Tìm x, y,  biết:  4x = 7y và 3x – 2y = – 26 

𝑥𝑥
7

 =  
𝑦𝑦
4

 =
3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦
3.7 − 2.4

=
−26
13

= −2 
𝑥𝑥 = −14 ;𝑦𝑦 = −8 

 
 
0,25 . 2 
0,25 . 2 

b)Gọi x, y, z lần lượt là số tiền lãi  của ba đơn vị (x,y, z⋲N*)  
𝑥𝑥
2

 =
𝑦𝑦
3

 =
𝑧𝑧
4

 =
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧
2 + 3 + 4

=
639

9
= 71 

x = 142, y = 213, z = 284 
Vậy số tiền lãi  của ba đơn vị lần lượt là 142 triệu, 213 triệu, 284 
triệu 

0,25  
0,25  
0,25  
 
0,25  

 Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức:    
   A(𝑥𝑥) = 3 x3 − 2x2 − 5x +  4    
   B(𝑥𝑥) = 3x3 − 6x +  7 −  3x2 

 

 
 
 
 
 
 

2 

a)Tính A(𝑥𝑥)+ B(𝑥𝑥) (1 điểm) 
(3 x3 − 2x2 − 5x +  4   )  + (3x3 − 6x +  7 −  3x2) 
= 3 x3 − 2x2 − 5x +  4   + 3x3 − 6x +  7 −  3x2 
= 6x3 − 5𝑥𝑥2 − 11𝑥𝑥 + 11 
 

 
0,25 
0,25 
0,25.2 

b) Tính  A(𝑥𝑥) − B(𝑥𝑥) (1 điểm) 
  ( 3 x3 − 2x2 − 5x +  4   ) − (3x3 − 6x +  7 −  3x2) 
= 3 x3 − 2x2 − 5x +  4  − 3x3 + 6x −  7 +  3x2 
= 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 − 3 

 
0,25 
0,25 
0,25.2 

𝑐𝑐) Hỏi  x = 1; 2x = − có phải là nghiệm của đa thức A(𝑥𝑥) không? 
(1 điểm) 
   A(𝑥𝑥) = 3 x3 − 2x2 − 5x +  4    
𝐴𝐴(1) =  3 .13 − 2. 12 − 5.1 + 4 = 0 
Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức A(𝑥𝑥) 

𝐴𝐴(−2) = 3. (−2)3 −  2. (−2)2 − 5. (−2) + 4 = −18 ≠ 0 
Vậy 2x = −

 
không là nghiệm của đa thức A(𝑥𝑥). 

 
 
0,25..2 
 
 
0,25.2 

 
 

Bài 3: (0,5 điểm) Trong bài kiểm tra 15  phút, lớp 7C có x  bạn đạt 
điểm 10, số bạn đạt điểm 9  nhiều hơn số bạn đạt điểm 10  là 5  bạn, 

 



 
3 

số bạn đạt điểm 8  gấp hai lần tổng số bạn đạt điểm 9  và 10Viết 
biểu thức biểu thị số bạn đạt điểm 8 . 

Số bạn đạt điểm 9  là: 5x +  
Biểu thức biểu thị số bạn đạt điểm 8  là: ( )2. 5 2.(2 5)x x x+ + = +  

0,25 
0,25 

 
 
 
 
 

4 

Bài 4: (2,5 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A (AB < BC). Gọi BD là 
tia phân giác góc ABC. Vẽ DE vuông góc với BC tại E ( E thuộc 
BC). 
 

 

 

a) Chứng minh ∆ABD = ∆EBD. (1 điểm) 

Xét ∆ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣ô𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡ạ𝑖𝑖 𝐴𝐴 𝑣𝑣à ∆ 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣ô𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡ạ𝑖𝑖 𝐸𝐸 có: 
BD cạnh chung 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸� = 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸�  (BD là tia phân giác góc ABC) 
Vậy ∆ABD =  ∆EBD(𝑐𝑐ℎ − 𝑛𝑛𝑛𝑛) 

 
0,25.3 

D

I

G

F

H

E

C
A

B



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b)Chứng minh AF = EC. 

Xét ∆ 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴 𝑣𝑣à ∆ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  có: 
𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 090   
AD = DE (∆ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸 =  ∆ 𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸) 
𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴� = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�( đố𝑖𝑖 đỉ𝑛𝑛ℎ)  
Vậy ∆ADF =  ∆EDC(𝑛𝑛 − 𝑐𝑐 − 𝑛𝑛) 
Suy ra AF = EC 

0,25.3 

c) Chứng minh 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸�  
 ∆ABI =  ∆EBI(𝑐𝑐 − 𝑛𝑛 − 𝑐𝑐) 
Suy ra BI là đường cao của tam giác ABE 
G là giao điềm của hai đường cao AH và BI của tam giác ABE 
Suy ra EG thuộc đường cao của tam giác ABE 
    EG  ⊥  AB 
    AC ⊥  AB 
 ⇒  E G // AC 
Vậy  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸�  

 
0,25.2 
0,25 
0.25 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN 
ĐỀ THAM KHẢO 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN: TOÁN – LỚP 7 

NĂM HỌC: 2023 – 2024 
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)     
Câu 1. Nếu y 3x= −  thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ:   

A. k = 3  B. k = – 3           C. k = 1
3

   D. k = 1
3

−   

Câu 2. Một công nhân làm được 20 sản phẩm trong 40 phút. Trong 60 phút người đó làm được bao 
nhiêu sản phẩm cùng loại? 

A. 30 sản phẩm B. 10 sản phẩm C. 15 sản phẩm D. 35 sản phẩm. 
Câu 3. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến? 

A. 2x y 3x 5+ −     B. 2xy 3x 1− +     
C. 32x 3x 1− +    D. 32x 4z 1− +  

Câu 4. Đa thức ( )f x 2x 4= −  có nghiệm là 

A. – 2    B. 2   C. 1
2

−    D. 1
2

 

Câu 5. Cho tam giác ABC có  

0 0A 45 ,B 55= = . Số đo góc C là: 
A. 45°   B. 100°  C. 90°   D. 80° 

Câu 6. Hãy cho biết BM là đường gì? 
A. Đường trung trực  B. Đường cao  
C. Đường phân giác  D. Đường trung tuyến    
 

Câu 7.  Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi trong 4 viên bi xanh, đỏ, tím, vàng. Trong các biến cố sau đây, 
biến cố nào không thể xảy ra ? 

A .1 viên xanh và 1 viên đỏ    
B .1 viên đỏ và 1 viên tím  
C .1 viên tím và 1 viên vàng   
D .1 viên đỏ và 1 viên đỏ 

Câu 8.   Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. 
Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là biến cố không thể? 

A. “Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1”. 
B. “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 1”. 
C. “Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là 7”. 
D. “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là 7”. 

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Một đội sản xuất dùng 18 máy gặt để gặt xong cánh đồng trong 2 ngày. Hỏi 
nếu chỉ còn 9 máy gặt thì cần bao nhiêu ngày để gặt xong cánh đồng? ( biết các máy gặt có 
năng suất như nhau) 
Câu 2. (2,5 điểm)  Cho ,   

a) (1 điểm)Tính  
b) (1 điểm)Tính  
c) (0,5 điểm)Tìm nghiệm của 3x - 6 

 Câu 3. (1 điểm)   

a) ( 0,5 điểm) Thực hiện phép nhân 2 12 . 3
2

x x x − − + 
 

 . 

 



b) (0,5 điểm) Cho đa thức f(x) = 2x + 3.  Tính f(0)  và f(-2)  
Bài 4.  ( 2.5 điểm ) Cho tam giác ABC cân tại A (AB = AC, A  nhọn). Vẽ AH ⊥  BC (H ∈ BC). 

a)(1 điểm) Chứng minh: AHB  AHC∆ = ∆ . 

     b) (0,5 điểm)Chứng minh: AH là đường trung tuyến của tam giác ABC. 

     c) (1 điểm) Gọi M  là trung điểm  của AC .  Vẽ G trên AH sao cho AG =2 GH.     

         Chứng minh: 3 điểm B, G, M thẳng hàng. 

Câu 5. (0,5 điểm) Một hộp viết có 10 cây gồm 5 cây màu xanh, 3 cây màu đen và 2 cây màu đỏ. 
Lấy ra ngẫu nhiên 1 cây viết từ hộp. Tính xác suất các biến cố 

a) A: “Cây bút lấy ra có màu đỏ” 
b) B: “ Cây bút lấy ra có màu xanh hoặc đen”  

Câu 6.  (0,5 điểm) 

Người ta muốn phục chế lại một đĩa cổ hình tròn bị vỡ chỉ còn lại một mảnh như hình vẽ sau. 
Làm thế nào để xác định được bán kính của đĩa cổ này? 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B A C B D D D C 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)  
Câu Đáp án Điểm 

1 
(1đ) 

 Câu 1. (1 điểm)  
Gọi số ngày để 9 máy gặt xong cánh đồng là x ( x N*, ngày) 

Vì số ngày hoàn thành công việc và số máy gặt là 2 đại lượng tỉ lệ 
nghịch nên:  

2.182.18 .9 4
9

x x= => = =
 

Vậy 9 máy gặt sẽ gặt xong cánh đồng trong 4 ngày.

 

 
     

 
0,25 
 
 
 
0,25.2 
 
 
 
 
0,25 

2 
(2,5đ) 

a)  
b)  
c) Ta có 3x-6=0 
3x=6 
x=2 
Vậy nghiệm là x=2 

1 
1 
0,5 



3 
(1,0đ) 

a)  2 12 . 3
2

x x x − − + 
    

= 
2 1(2 . ) (2 .3 ) 2 .

2
x x x x x − + −  

   

= 
  -2x3   +   6x2    –     x

 
 

b)      
f(x) = 2x + 3. 

Ta có f(0) = 2. 0 + 3 = 3 
Ta có f(-2) = 2.(-2) + 3 = -1    

 

 
 
0,25 
 
0.25 
 
 
 
 
0,25 
 
0.25 

4 
(2,5đ) 

 
M

H C
B

A

 

 

 

 

a) Xét △ABH vuông tại H và △ACH vuông tại H, có: 

AB = AC (△ABC cân tại A) 

 =  (△ABC cân tại A) 

Vậy △ABH = △ACH (cạnh huyền – góc nhọn) 

b) Suy ra: BH = HC (hai cạnh tương ứng) 

Học sinh có thể chứng minh △ABH = △ACH (cạnh huyền – cạnh 

góc vuông). 

Suy ra:  AH là đường trung tuyến (vì HB = HC) 

c) chứng minh G là trọng tâm 

BM là trung tuyến 

Vậy: Ba điểm B; G; M thẳng hàng. 

 
 
1 đ 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 đ 
 
 
 
 
1 đ 
 
 
 
 
 



5 
(0,5đ) 

 
a) Xác suất xảy ra “Cây bút lấy ra có màu đỏ”  là 2 1

10 5
=  

a) Xác suất xảy ra “Cây bút lấy ra có màu xanh hoặc đen”: 8 4
10 5

=  

0,25đ  
 
0,25đ 

6 
(0,5đ) 

 
 
Xác định 3 điểm A,B,C khác nhau trên vành đĩa cổ, tạo ra tam giác 
ABC 
Vẽ hai đường trung trực tùy ý.  Gọi O là giao điểm hai đường trung 
trực này 
Bán kính của đĩa cổ là R=OA=OB=OC 

 
 
 
 
 
0,25đ  
 
0,25đ 

 
Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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I/ KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7 
 

T
T 
 

Chương
/ Chủ đề 

 

Nội dung/đơn vị kiến 
thức 

 

Mức độ đánh giá 
 

Tổng 
% 

điểm 
 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

 

TNKQ TL TNK
Q TL TN

KQ TL TNK
Q TL  

 
 

1 

 Tỉ lệ 
thức và 

đại 
lượng tỉ 

lệ 
 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số 
bằng nhau 

1 
(TN 1 ) 
(0,25đ) 

1 
(TL 
1a) 
(1đ) 

      
22,5
% 

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ 
lệ nghịch   

  
1 

(TL 1b ) 
(1đ) 

    

2 
 

Biểu 
thức đại 

số 
 

Biểu thức số, biểu thức 
đại số 

1 
(TN 2) 
(0,25 đ) 

       

 
22,5
% 

Đa thức một biến 
2 

(TN 3,4) 
(0,5 đ) 

    

1 
(TL 
2c) 
(0,5 
đ) 

  

Các phép tính đa thức 
một biến.    

1 
(TL 2a ) 
(0,5đ) 

 

 

1 
(TL 
2b) 

(0,5đ) 

  

3 
Một số 
yếu tố 

XS 

Làm quen với biến cố 
ngẫu nhiên – Xác suất 

của BCNN 
 

1 
(TL3) 
(1đ) 

      10% 

4 Toán 
thực tế     

1 
(TL4) 
(0,5đ) 

    5% 

5 
Tam 
giác 

 

Góc và cạnh trong tam 
giác 

1 
(TN 5) 
(0,25 đ) 

      
 
 
 

40% 
  Tam giác bằng nhau 

1 
(TN 6) 
(0,25 đ) 

  
1 

(TL5a) 
(1đ) 

    

  

Tam giác cân 
Đường vuông góc và 

đường xiên 
Tính chất các đường 

đặc biệt trong tam giác 

2 
(TN 7,8) 
(0,5 đ) 

    

1 
(TL5

b) 
(1đ) 

 

1 
(TL 
5c) 
(1đ) 

Tổng số câu 8 2  4  2  1  
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 



II/ BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1I TOÁN – LỚP 7 

TT Chương/Chủ 
đề 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 

Tỉ lệ 
thức 

và đại 
lượng 
tỉ lệ 

 

 

Nhận biết 
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các 
tính chất của tỉ lệ thức. 
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng 
nhau. 
- Nhận biết được 2 đại lượng tỉ lệ 
nghịch (Cho 4 giá trị, trong đó 3 
giá trị đã biết – tìm giá trị còn lại) 
Thông hiểu:  
– Giải được một số bài toán đơn giản 
về đại lượng tỉ lệ thuận (áp dụng dãy 
tỉ số bằng nhau)  

1 
(TN1) 

 
 
 
 
 
1 

(TL1a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

(TL1b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 
Biểu 
thức 

đại số 

Biểu 
thức 
số, biểu 
thức 
đại số 

Nhận biết: 
– Nhận biết được biểu thức số.  
– Nhận biết được biểu thức đại số. 

1 
(TN2) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Đa 
thức 
một 
biến. 
Các 
phép 
tính đa 
thức 
một 
biến 

Nhận biết: 
– Nhận biết được định nghĩa đa 
thức một biến và bậc của đa thức 
một biến; 
– Nhận biết được khái niệm 
nghiệm của đa thức một biến. 
Thông hiểu:  
– Sắp xếp được đa thức 1 biến theo 
lũy thừa của biến, Xác định được 
bậc của đa thức một biến. 
Vận dụng: 
– Tính được giá trị của đa thức 
khi biết giá trị của biến. Tìm được 
nghiệm của đa thức 1 biến 
– Thực hiện được các phép tính: 
phép cộng, phép trừ các đa thức 
một biến; vận dụng được những 
tính chất của các phép tính đó 
trong tính toán. 

 
1 

(TN3) 
 
 
1 

(TN4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

(TL2a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

(TL2c) 
 
 
 
 

(TL2b) 

 



3 

Một 
số yếu 
tố xác 
suất 

Làm 
quen 
với 
biến cố 
ngẫu 
nhiên – 
Xác 
suất 
của 
BCNN 

Nhận biết  
– Làm quen với các khái niệm mở 
đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác 
suất của biến cố ngẫu nhiên trong 
các ví dụ đơn giản. 
– Nhận biết được xác suất của một 
biến cố ngẫu nhiên trong một số ví 
dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong 
túi, tung xúc xắc,...). 
 

 
 
1 

(TL3) 

   
 
 
 
 
 
 
 

4 

Toán 
thực 

tế 
 

 

Thông hiểu: 
- Tính được các bài toán thực tế đơn 
giản (tính tiền khuyến mãi, lời/ lỗ, 
lãi suất …) 

 1 
(TL4) 

 
 
 

  
 
 

 

 
Tam 
giác 

Góc 
và 
cạnh 
trong 
tam 
giác 

Nhận biết: 
– Nhận biết được quan hệ giữa góc 
và cạnh đối diện trong tam giác. 
- Định lí tổng 3 góc trong tam giác 
 

1 
(TN5)    

5 

Tam 
giác 
bằng 
nhau 

Nhận biết: 
- Nhận biết được các trường hợp 
bằng nhau của 2 tam giác – các 
yếu tố tương ứng (cạnh/góc) 
Thông hiểu: 
- Chứng minh được 2 tam giác 
bằng nhau 

1 
(TN6) 

 

 
 
 
 
1 

(TL5a) 
 

  

Tam 
giác 
cân 

Đường 
vuông 
góc và 
đường 
xiên 
Tính 
chất 
các 

đường 
đặc biệt 
trong 
tam 
giác 

Nhận biết: 
- Tam giác cân – tam giác vuông 
cân – tam giác đều 
- Các đường đồng quy trong tam 
giác 
Vận dụng: 
- Diễn đạt được lập luận và chứng 
minh hình học trong những trường 
hợp đơn giản (chứng minh được 
các đoạn thẳng bằng nhau, các góc 
bằng nhau từ các điều kiện ban đầu 
liên quan đến tam giác,...). 
Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề 
(phức hợp, không quen thuộc) 

1 
(TN7) 

 
1 

(TN8) 
 

 
1 

(TL5b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

(TL5c) 
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ĐỀ THAM KHẢO 

(Đề có 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÔN: TOÁN LỚP 7 
Thời gian: 90 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 
 

A. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho x, y, z lần lượt tỉ lệ thuận với 3; 5; 6 thì:  

A. x : y : z 3: 6 : 5= . B. x y z
3 5 6
= = . C. y x z

3 5 6
= = . D. 3x 5y 6z= = . 

Câu 2 Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều rộng x và chiều dài hơn chiều rộng 
2 là? 

𝐴𝐴. 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 + 2               𝐵𝐵. 𝑥𝑥. 𝑥𝑥 + 2                  𝐶𝐶. 𝑥𝑥(𝑥𝑥 + 2)               𝐷𝐷. 2(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 + 2) 

Câu 3: Bậc của đa thức 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 9𝑥𝑥2 − 10𝑥𝑥3 + 5 − 2𝑥𝑥4 là: 

A.  2                           B. 3                           C. 9                               D. 4         
Câu 4: Nghiệm của đa thức 𝐴𝐴(𝑥𝑥) = 16 − 𝑥𝑥2 là: 

A. 4                          B. −4                         C. 0                           D. Cả A và B đều đúng 
Câu 5. Cho ∆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃có 𝑀𝑀� = 700;𝑀𝑀� = 500. Khẳng định nào sau đây đúng 
A.𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝑀𝑀𝑃𝑃 > 𝑀𝑀𝑃𝑃     B.𝑀𝑀𝑃𝑃 > 𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝑀𝑀𝑃𝑃.      C.𝑀𝑀𝑃𝑃 > 𝑀𝑀𝑃𝑃 > 𝑀𝑀𝑀𝑀        D. 𝑀𝑀𝑃𝑃 > 𝑀𝑀𝑃𝑃 > 𝑀𝑀𝑀𝑀 

 
Câu 6 Cho hình vẽ bên dữ liệu được cho như hình. Chọn đáp án đúng. 

A. ∆ABC = ∆EDA  B. ∆ABC = ∆EAD   

C. ∆ABC = ∆AED  D. ∆ABC = ∆ADE 

 
Câu 7. Cho △ABC cân tại A và 0B̂ 50= . Khi đó: 
 A.  0A 50=                  B.  0A 60=                   C.  0A 70=          D.  0A 80=  
 
Câu 8: Trong các hình sau, hình nào có G là trọng tâm của ∆ABC.  
 
 
 
 

   
 
 
A. Hình 1    B. Hình 2        C. Hình 3  D. Hình 4 

B. TỰ LUẬN 

Bài 1. (2đ) 

a) Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi nếu giảm 7 công nhân thì xây ngôi 
nhà đó trong bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau) 



b) Số quyển sách của 3 bạn Hồng, Lan và Huệ tỉ lệ với 3;4;5. Biết số quyển sách của Lan ít hơn 
tổng số sách của Hồng và Huệ là 8 quyển sách. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách ? 

Câu 2. (1,5đ) Cho các đa thức:   A(x) = 2𝑥𝑥3 − 5x + 6𝑥𝑥2 − 1
3
  

             B(x) = 4x2 − 10
3

 + 2𝑥𝑥3;  

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức A(x), B(x) theo lũy thừa giảm của biến. 

b) Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x). 

c) Kiểm tra xem x = 3
2
 có phải là nghiệm của đa thức A(x) - B(x) không? 

Bài 3 (1đ) Cho biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn việc thu gom số lượng chai nhựa của lớp 7A 
trong một tuần. 

 
a) Ngày nào lớp 7A thu gom được số chai nhựa ít nhất? 

b) Tính xác suất số ngày thu được trên 100 chai nhựa trong tuần thu hoạch đó. 

Bài 4 (0,5 điểm) Bác An mua 4 món hàng trong một cửa hàng: 

+ Món thứ nhất: giá niêm yết là 250 000 đồng và giảm giá 5%. 

+ Món thứ hai: giá niêm yết là 125 000 đồng và giảm giá 8%. 

+ Món thứ ba: giá niêm yết là 50 000 đồng và giảm giá 15%. 

+ Món thứ tư: giá niêm yết là 85 000 đồng và được giảm 20%. 

Bác An đã đưa cho thu ngân 500 000 đồng. Hỏi bác An được trả lại bao nhiêu tiền? 

Bài 5: (2,5 điểm) Cho ∆ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến. 

 a) Chứng minh ∆ABM = ∆ACM.  

 b) Từ M kẻ MI vuông góc với AB tại I, kẻ MK vuông góc với AC tại K.  

Chứng minh ∆IMK cân. 

 c) Từ M kẻ đường thẳng song song với AB và cắt AC tại N; AM cắt BN tại G.  

Giả sử AM = 12cm. Tính AG 

  



ĐÁP ÁN 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

TRẮC 

NGHIỆM 

(2Đ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B C D D B C D C 
 

0,25X8 

Bài 1a: 

(1đ) 

Số công nhân sau khi giảm: 35 – 7 = 28 (công nhân) 

Vì số công nhân (năng suất làm việc như nhau) và số ngày là hai đại lượng tỉ 

lệ nghịch nên nếu chỉ còn 28 ông nhân thì sẽ hoàn thành trong số ngày là:  

                                35.168 210
28

=  (ngày) 

0,25 

0,25 

 

0,25x 2 

Bài 1b: 

(1đ) 
Gọi x,y,z (quyển) lần lượt là số quyển sách của Hồng, Lan, Huệ. (x,y,z∈ 𝑀𝑀∗) 

Theo đề bài ta có : 
3 4 5
x y z
= =  và 8x z y+ − =  

Ta có : 8 2
3 4 5 3 5 4 4
x y z x z y+ −
= = = = =

+ −
 

Suy ra : 3.2 6x = = ;     4.2 8y = =  ;       5.2 10z = =  

Vậy số quyển sách của Hồng, Lan, Huệ lần lượt là 6,8,10 quyển. 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Bài 2:  

(1,5đ) 

a) Sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến 

A(x) = 2𝑥𝑥3 + 6𝑥𝑥2 − 5x − 1
3
;  B(x) = 2𝑥𝑥3 + 4x2 − 10

3
 ;         

b) A(x) + B(x) = 4𝑥𝑥3 + 10𝑥𝑥2 − 5x − 11
3

;  A(x) − B(x) = 2𝑥𝑥2 − 5x + 3   

c) 2 �3
2
�
2
− 5. 3

2
+ 3 = 0. Vậy x =  3

2
  là nghiệm của đa thức A(x) - B(x) 

 

0,25x2 

0,25x2 

 

0,25x2 

Bài 3:  

(1đ) 

a) Ngày thứ 6 lớp 7A thu gom ít chai nhựa nhất (40 chai) 

b)Số ngày thu được trên 100 chai nhựa là 2 ngày (Thứ 7 và Chủ nhật) 

Số ngày trong tuần là 7 ngày (Từ thứ Hai đến Chủ nhật) 

Xác suất số ngày thu được trên 100 chai nhựa là 2
7
 

0,5 

 

0,5 

Bài 4:  

(1đ) 

Số tiền bác An mua 4 món hàng 

250.95% + 125.92% + 50.85% + 85.80% = 463 (ngàn đồng) 

Số tiền bác An được trả lại 

500 – 463 = 37 (ngàn đồng) 

0,5x2 

Bài 5:  

(2,5 điểm) 

a) Chứng minh 𝛥𝛥ABM = ΔACM. 

Xét ΔABM và ΔACM, ta có: 

 

 

0,25x4 



          AB = AC (vì ΔABC cân tại A) 

          MB = MC (Vì AM là trung tuyến ΔABC) 

          AM là cạnh chung 

Vậy ΔABM = ΔACM (c.c.c) 

b) Chứng minh ∆IMK cân. 

Xét ΔAIM và ΔAKM, ta có: 

 

090AIM AKM= =  ( gt) 

AM là cạnh huyền chung 
 IAM KAM=  ( Vì ΔABM = ΔACM) 

Vậy ΔAIM = ΔAKM (ch – gn) => MI = MK    Suy ra: ∆IMK cân tại M 

c) Tính AG. 

Ta có: MN// AB (gt) 

=> NMC ABC=  ( đồng vị) 

Mà  ABC ACB=  (vì ΔABC cân tại A) 

=> NMC ACB=  

=> ΔMNC cân tại N 

=> NM = NC 

Ta có:  AMB AMC= ( Vì ΔABM = ΔACM) 

𝑀𝑀à 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐵𝐵 +� 𝐴𝐴𝑀𝑀𝐶𝐶� = 1800(𝑘𝑘ề 𝑏𝑏ù)  => AMB AMC= =1800 : 2 = 900 

=> ΔAMC vuông tại M thì: 

𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 +� 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶� = 900 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝐶𝐶 +� 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀� = 900 

𝑚𝑚à 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶 =� 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀�  (𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐) 

=> 𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 =� 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐶𝐶�  

=> ΔAMN cân tại N 

=> NA = NM  mà NM = NC => NA = NC => N là trung điểm của AC 

=> BN là đường trung tuyến của ΔABC 

AM là đường trung tuyến của ΔABC 

BN cắt AM tại G  

 G là trọng tâm của ΔABC 

AG = 2/3. AM= 2/3.12= 8cm 

 

 

 

 

 

0,25x4 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

G

B C

A

M

I K

N
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 – MÔN TOÁN – LỚP 7 

NĂM HỌC 2024 – 2025  
 

TT Chủ đề Nội dung/Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ đánh giá Tổng % 
điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

1 
Tỉ lệ thức và đại 

lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số 
bằng nhau 

1 
(TN1) 
0,25đ 

       
 
 

17,5% Đại lượng tỉ lệ thuận, 
tỉ lệ nghịch 

   
2  

(TL1a,b) 
1,5đ 

    

2 Biểu thức đại số 

Biểu thức số, biểu 
thức đại số 

1  
(TN2) 
0,25đ 

    
2  

(TL 4a,b) 
0,5đ 

  
 
 
 
 

42,5% 

Đa thức một biến 
2 

(TN3,4) 
0,5đ 

  
1 

(TL3a) 
0,5đ 

 
1 

(TL3b) 
0,5đ 

  

Các phép tính đa 
thức một biến    

2  
(TL 2a,b)  

2,0đ 
    

3 Tam giác Góc và cạnh trong 1          



tam giác (TN5) 
0,25đ 

 
 

35% 
Tam giác bằng nhau    

1  
(TL5a) 
1,0đ 

 
1  

(TL5b) 
1,0đ 

  

Tam giác cân 
Đường vuông góc và 

đường xiên. 
Tính chất các đường 
đặc biệt trong tam 

giác 

1  
(TN6) 
0,25đ 

      
1  

(TL5c) 
1,0đ 

 

4 Một số các yếu tố 
xác suất thống kê 

Làm quen với biến cố 
ngẫu nhiên 

2  
(TN7,8) 

0,5đ 
       5% 

Tổng: Số câu 
Điểm 

8 
2,0 

0 
0,0 

0 
0,0 

6 
5,0 

0 
0,0 

4 
2,0 

0 
0,0 

1 
1,0 

19 
10 

Tỉ lệ % 20% 50% 20% 10%  
Tỉ lệ chung 70% 30%  
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 – MÔN TOÁN – LỚP 7 

NĂM HỌC 2024 – 2025  
 

TT Chương / Chủ đề Mức độ đánh giá 
Số câu theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

1 

Tỉ lệ 
thức và 

đại 
lượng 
tỉ lệ 

Tỉ lệ thức 
và dãy tỉ số 
bằng nhau 

Nhận biết: 
– Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính 
chất của tỉ lệ thức.  
– Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau. 

1(TN1) 
(0,25 điểm)    

Đại lượng tỉ 
lệ thuận, tỉ 
lệ nghịch 

 
 

Thông hiểu: 
– Hiểu được tính chất của tỉ lệ thức 
trong giải toán.  
– Giải được một số bài toán đơn giản 
về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ 
nghịch. 

 2(TL1a,b) 
(1,5 điểm)   

2 
Biểu 

thức đại 
số 

Biểu thức 
số, biểu 

thức đại số 

Nhận biết: 
– Nhận biết được biểu thức số và biểu 
thức đại số. 
Vận dụng: 
– Viết biểu thức đại số về tính tiền, tính 
chu vi, diện tích các hình, tính quãng 
đường, vận tốc, thời gian  

1(TN2) 
(0,25 điểm)  2(TL4a,b) 

(0,5 điểm)  



Đa thức 
một biến 

Nhận biết: 
– Nhận biết được đa thức một biến và 
tính được giá trị của đa thức một biến 
khi biết giá trị của biến.  
– Nhận biết được cách biểu diễn xác 
định bậc của đa thức một biến. 
– Nhận biết được nghiệm của đa thức 
một biến. 
Thông hiểu: 
– Tính được giá trị của đa thức khi biết 
giá trị của biến. 
Vận dụng: 
– Tìm nghiệm của đa thức một biến. 

2(TN3,4) 
(0,5 điểm) 

1(TL3a) 
(0,5 điểm) 

1(TL3b) 
(0,5 điểm) 

 

Các phép 
tính đa thức 

một biến 

Thông hiểu: 
– Thực hiện được các phép tính: phép 
cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia 
trong tập hợp các đa thức một biến; 
vận dụng được những tính chất của các 
phép tính đó trong tính toán. 

 
2(TL2a,b) 
(2,0 điểm)   

3 Tam 
giác 

Góc và 
cạnh trong 
tam giác 

Nhận biết: 
– Giải thích được định lí về tổng số đo 
các góc trong một tam giác bằng 180 
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của 
ba cạnh trong một tam giác. 

1(TN5) 
(0,25 điểm)    

Tam giác 
bằng nhau 

Thông hiểu: 
– Giải thích được các trường hợp bằng 
nhau của hai tam giác  
Vận dụng:  

 
1(TL5a) 

(1,0 điểm) 
1(TL5b) 

(1,0 điểm)  



– Chứng minh được các cạnh bằng 
nhau, các góc bằng nhau. 

Tam giác 
cân 

Đường 
vuông 
góc và 
đường 
xiên. 

Tính chất 
các đường 

đặc biệt 
trong tam 

giác 

Nhận biết: 
– Mô tả được tam giác cân và giải thích 
được tính chất của tam giác cân. 
– Nhận biết được khái niệm đường 
vuông góc và đường xiên, khoảng cách 
từ một điểm đến một đường thẳng và 
giải thích được quan hệ giữa đường 
vuông góc và đường xiên dựa trên mối 
quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam 
giác. 
 – Nhận biết được đường trung trực 
của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản 
của đường trung trực. 
– Nhận biết được các đường đặc biệt 
trong tam giác (đường trung tuyến, 
đường cao, đường phân giác, đường 
trung trực); sự đồng quy của các đường 
đặc biệt đó  
Vận dụng cao:  
– Giải quyết được một số vấn đề thực 
tiễn (phức hợp, không quen thuộc) 
liên quan đến ứng dụng của hình học 
như: chứng minh 3 điểm thẳng hàng. 

1(TN6) 
(0,25 điểm) 

  1(TL5c) 
(1,0 điểm) 

4 
Một số 
các yếu 
tố xác 

Làm quen 
với biến cố 
ngẫu nhiên 

Nhận biết: 
2(TN7,8) 
(0,5 điểm)    



suất 
thống 

kê 

– Xác định được một biến cố xảy ra 
hay không xảy ra sau khi biết kết quả 
của phép thử. 
– Xác định được biến cố chắc chắn, 
biến cố không thể và biến cố ngẫu 
nhiên 

Tỉ lệ % 20 50 20 10 
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ĐỀ THAM KHẢO 
(Đề có 02 trang) 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: Toán 7 
Thời gian làm bài : 90 phút 
(không tính thời gian phát đề) 

                                                                                                                                                    
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Câu 1. Nếu 4a = 5b và a, b ≠ 0 thì: 

A. 
a b
4 5
=        B. 

5 b
4 a
=  C. 

5 4
a b
=  D. 

5 b
a 4
=  

Câu 2. Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài là x(cm), chiều rộng y(cm). 
A. x + y B. x.y C. x + y.2 D. 2.(x + y) 
Câu 3. Trong các đa thức sau, đa thức một biến là: 

A. 24x y xy 3− +  B. 3x 3x 6− − +   C. 5xy 2+  D. 33x 2z 1− +  

Câu 4. Đa thức ( ) 4M x x 2x 9= − + −  có bậc bằng bao nhiêu ? 
A. –1  B. 2                             C. 4 D. –9   
Câu 5. Cho ∆ABC. Hãy chọn câu trả lời sai: 
A. Nếu �̂�𝐴 = 35°; 𝐵𝐵� = 45° thì ∆ABC là tam giác nhọn.                 
B. Nếu �̂�𝐴 = 45°; 𝐵𝐵� = 45° thì ∆ABC là tam giác vuông.           
C. Nếu �̂�𝐴 = 55°; 𝐵𝐵� = 45° thì ∆ABC là tam giác nhọn.          
D. Nếu �̂�𝐴 = 25°; 𝐵𝐵� = 45° thì ∆ABC là tam giác tù.          
Câu 6. Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường thẳng nào trong tam giác? 
A. Ba đường trung tuyến.                            B. Ba đường phân giác. 
C. Ba đường trung trực.                               D. Ba đường cao. 
Câu 7. Một chiếc hộp đựng 3 quả bóng xanh, 4 quả bóng vàng và 5 quả bóng đỏ. Lấy ngẫu nhiên 
3 quả bóng từ trong hộp thì biến cố “Các quả bóng được lấy ra có đủ 3 màu” là: 
A. Biến cố chắn chắn.   B. Biến cố ngẫu nhiên.  
C. Biến cố không thể.   D. Tất cả đều đúng. 
Câu 8. Khi gieo hai con xúc xắc cùng loại như Hình 1, 
biến cố nào sau đây là biến cố không thể? 
A. “Gieo được hai mặt xúc xắc có tổng số nút là 7’’. 
B. “Gieo được hai mặt xúc xắc có tổng số nút là số lẻ’’. 
C. “Gieo được hai mặt xúc xắc có tổng số nút là số chẵn’’. 
D. “Gieo được hai mặt xúc xắc có tổng số nút là 13’’. 
  
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) 
Câu 1. (1,5 điểm) Giải các bài toán sau : 



a) Bà của Lan may 3 bộ quần áo như nhau cần phải dùng hết 9 mét vải. Hỏi để may 9 bộ 
quần áo như thế, bà cần phải dùng hết bao nhiêu mét vải? 

b) Vào cuối học kì 2, ba lớp 7A, 7B, 7C có tổng cộng là 48 học sinh giỏi. Hỏi mỗi lớp có 
bao nhiêu học sinh giỏi, biết số học sinh giỏi của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 8; 7; 9. 
Câu 2. (2 điểm) Cho hai đa thức:  ( ) 3 2P x 4x 3x 7x 9= − + −  

                                                       ( ) 3 2Q x 4x 3x 9x 7= − + − +  
a) Tính P(x) + Q(x).             
b) Tính P(x) – Q(x). 

Câu 3. (1 điểm)  

a) Tính giá trị của biểu thức ( ) 3 2P x x 4x 2= − + −  tại x = 
1
2

− ⋅  

b) Tìm nghiệm của đa thức A(x) = 4 – 8x. 
Câu 4. (0,5 điểm) Trên mảnh đất có dạng hình 
chữ nhật với chiều dài là x (m), chiều rộng là y 
(m), người ta dự định làm một vườn hoa hình 
chữ nhật và bớt ra một phần đường đi rộng 2 m 
như hình vẽ: 
a) Viết biểu thức biểu thị diện tích của vườn hoa 
trên mảnh đất đó. 
b) Tính diện tích của vườn hoa trên mảnh đất đó, 
biết x = 15, y = 10. 
Câu 5. (3 điểm) Cho ∆DEK cân tại D (𝐷𝐷� < 90° và 𝐸𝐸𝐸𝐸 < 𝐷𝐷𝐸𝐸), H là trung điểm của EK.  

a) Chứng minh: ∆DEH = ∆DKH.  
b) Gọi I là trung điểm của DE. Trên tia đối của tia IH lấy điểm F sao cho IF = IH.  

Chứng minh: FDI� =  HEI�  và FD ⊥ DH. 
c) Gọi G là trung điểm của cạnh DH, A là giao điểm của FG và DE.  

Chứng minh: 3DA > 2DF.  
---------- HẾT ---------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm) 
1C 2D 3B 4C 5A 6A 7A 8D 

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm) 
Câu 1a 

(0,5 điểm) 
Số mét vải bà của Lan cần phải dùng để may 9 bộ quần áo là: 0,25 
9 . 9 : 3 = 27 (m)   0,25 

Câu 1b 
(1 điểm) 

b) Gọi x, y, z (học sinh) lần lượt là số học sinh giỏi của lớp 7A, 
7B, 7C (x, y, z ∈ N*) 

0,25 
 

Vì số học sinh giỏi của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 8; 7; 9 
và ba lớp 7A, 7B, 7C có tổng cộng là 48 học sinh giỏi nên: 

 
8 7 9
= =

x y z  và x + y + z = 48 

 
 

0,25 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 
48 2

8 7 9 8 7 9 24
+ +

= = = = =
+ +

x y z x y z  

 
0,25 

2.8 16
2.7 14
2.9 18

x
y
z

= =
⇒ = =
 = =

 

Vậy lớp 7A có 16 học sinh giỏi, lớp 7B có 14 học sinh giỏi, lớp 
7C có 18 học sinh giỏi. 

 
 
 
 

0,25 

Câu 2a 
(1 điểm) 

 
 

( ) ( ) ( ) ( )3 2 3 2

3 2 3 2

P x Q x 4x 3x 7x 9 4x 3x 9x 7

4x 3x 7x 9 4x 3x 9x 7

+ = − + − + − + − +

= − + − − + − +
  

0,25 
2 23 3 73x 3 x4x 9x4 xx 7 9= + −+ −− +−  0,25x2 

x 22= − −  0,25 
Câu 2b 

(1 điểm) 
 

( ) ( ) ( ) ( )3 2 3 2

3 2 3 2

P x Q x 4x 3x 7x 9 4x 3x 9x 7

4x 3x 7x 9 4x 3x 9x 7

− = − + − − − + − +

= − + − + − + −
  

0,25 
2 23 3 73x 3 x4x 9x4 xx 7 9= + +− −+ −−  0,25x2 

23 1616x8x 6x= −+−  0,25 
Câu 3a 

(0,5 điểm) 
3 21 1 1 7P 4 2

2 2 2 8
−     − = − − + ⋅ − − =     

     
 0,25 x 2 

Câu 3b 
(0,5 điểm) 

A(x) = 4 – 8x = 0 0,25 
  –8x = –4 0,25 

      x = 1
2

 
0,25 

Vậy nghiệm của đa thức A(x) là x = 1
2

. 
0,25 



Câu 4a 
(0,25 điểm) 

a/ Chiều dài của vườn hoa trên mảnh đất đó là:  
x – 2 – 2 = x – 4 (m). 
Chiều rộng của vườn hoa trên mảnh đất đó là:  
y – 2 – 2 = y – 4 (m). 
Biểu thức biểu thị diện tích của vườn hoa trên mảnh đất đó là: 
(x – 4)(y – 4) (m2). 

 
 
 
 
 

0,25 
Câu 4b 

(0,25 điểm) 
Thay x = 15, y = 10 vào biểu thức(x – 4)(y – 4), ta có: 
(15 – 4).(10 – 4) = 11.6 = 66 (m2). 
Vậy khi x = 15, y = 10 thì diện tích của vườn hoa là 66 m2. 

 
 

0,25 
Câu 5 

 

 

 

Câu 5a  
(1 điểm) 

a) Xét ∆DEH và ∆DKH có:                   
DE = DK (∆DEK cân tại D)   
HE = HK (H là trung điểm của EK)         
DH là cạnh chung  

0,25đ x 3 

Suy ra ∆DEH = ∆DKH (c-c-c)    0,25đ 
Câu 5b  

(1 điểm) 
b) Xét ∆FDI và ∆HEI có:                   
IF = IH (giả thiết)   
FID� = HIE�  (2 góc đối đỉnh)         
ID = IE (I là trung điểm của DE) 

 
 

 

Suy ra ∆FDI = ∆HEI (c-g-c)    0,25đ 
Chứng minh FD // EK  0,25đ 
Chứng minh EK ⊥ DH 0,25đ 
Suy ra FD ⊥ DH 0,25đ 

Câu 5c  
(1 điểm) 

c) Chứng minh A là trọng tâm ∆FDH 2DA DI
3

⇒ =  0,25đ 

Chứng minh DE = 3DA 0,25đ 
Chứng minh EK = 2DF 0,25đ 
Mà DE > EK (gt) Suy ra 3DA > 2DF 0,25đ 

---------- HẾT ---------- 

A

GI

H KE

F D
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM 
TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2024 – 2025 
MÔN TOÁN - LỚP 7 
Ngày: …../04/2025 
Thời gian: 90 phút 

(Đề gồm có 02 trang)          Mã đề: 101  
NỘI DUNG ĐỀ 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)  

Câu 1. Cho DEF∆  cân tại D, biết  0 DEF 45= . Tính số đo góc EDF . 

 A.  0EDF 90=   B.  0EDF 70=   

 C.  0EDF 60=   D.  0EDF 80=  

Câu 2. Cho ( ) 6 3 2 6 4A x x x 2x x 5x 5= − + + + − + . Chọn phát biểu đúng. 

 A. A(x) có bậc là 4.  B. A(x) có bậc là 5.  

 C. A(x) có bậc là 6.  D. A(x) có bậc là 3. 

Câu 3. Cho x y z
2 3 5
= =
−

 và x y z 20− + = . Chọn phát biểu đúng. 

 A. x 10; y 15; z 25= = − =   B. x 2; y 3; z 5= = − =   

 C. x 10; y 15; z 25= = =   D. x 4; y 6; z 10= = − =  

Câu 4. Rút gọn biểu thức ( )2 2M 2x 6x 3x x= + − −  ta được kết quả nào sau đây? 

 A. 2M 3x 3x= +  B. 2M x 9x= +  C. 2M 3x 9x= +  D. 2M x 3x= +  

Câu 5. Cho ( ) 4 2 3P x 5 x 2x 4x 3x= − + + − − . Chọn phát biểu đúng. 

 A. Sắp xếp P(x) theo thứ tự tăng dần của biến là ( ) 4 2 3P x x 2x 3x 4x 5= + − − −  

 B. Sắp xếp P(x) theo thứ tự giảm dần của biến là ( ) 3 2 4P x 5 4x 3x 2x x= − − − + +  

 C. Sắp xếp P(x) theo thứ tự tăng dần của biến là ( ) 4 3 2P x x 3x 2x 4x 5= − + − −  

 D. Sắp xếp P(x) theo thứ tự giảm dần của biến là ( ) 4 3 2P x x 3x 2x 4x 5= − + − −  

Câu 6. Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Xác suất của biến cố: “Số chấm xuất hiện trên mặt 

con xúc xắc bằng 6" là: 

 A. 0  B. 1 C. 1
6

 D. 1
4

 

Câu 7. Cho tam giác ABC cân tại A. Khẳng định nào sau đây là sai? 
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 A.  BAC CBA=   B.  ABC ACB=   

 C.  oBAC 180 2. ABC= −   D. AB = AC 

Câu 8. Một hộp có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Các tấm thẻ có kích thước như nhau. Lấy ngẫu 

nhiên một tấm thẻ từ hộp. Xac suất của biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số không lớn hơn 20” là: 

 A. 0  B. 1
20

 C. 1
5

 D. 1 

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)  

a) Ho ̣c sinh của ba lớp 7A và 7B câ`n phải trô`ng tổng cộng 234 cây xanh. Lớp 7A có 24 ho ̣c sinh, 

lớp 7B có 26 ho ̣c sinh và lớp 7C có 28 học sinh. Ho ̉i mô˜i lớp phải trô`ng bao nhiêu cây xanh, biết 

ră`ng số cây xanh tỉ lệ với số ho ̣c sinh.  

b) Ba xưởng in có tổng cộng 22 máy in (có cùng công suất in), mỗi xưởng được giao chỉ tiêu in số lượng 

sách như nhau. Xưởng thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, xưởng thứ hai trong 9 ngày và 

xưởng thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi xưởng có mấy máy in? 

Câu 2. (3,0 điểm)  Cho đa thức ( ) 2 3 2A x x 5 x 3x 5x 2= − − + − +   

           và ( ) 3 2 3B x 17 x 7x 6x 4 3x 5x= − − + − + +  

a) Sắp xếp hai đa thức ( )A x  và ( )B x  theo chiều giảm dần của biến rồi thu gọn đa thức. 

b) Tìm đa thức ( )C x biết ( ) ( ) ( )C x A x B x= + . 

c) Tìm nghiệm của đa thức ( ) = −M x 3x 24 . 

Câu 3. (0,5 điểm)  Cho đa thức ( ) 3 2E x x 3x 2x 1= − + − . Tính ( )E 0 và ( )E 2− . 

Câu 4. (2,5 điểm)  Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. 

a) Chứng minh: AHB AHC∆ = ∆ . 

b) Vẽ đường trung tuyến BM của ABC∆ . Trên tia đối của tia MB, lấy điểm K sao cho MK = MB.  

Chứng minh:  KAM ABC= . 

c) Gọi O là giao điểm của AH và BM. Chứng minh: OK = 2.OC. 

--------- HẾT --------- 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM 
TRƯỜNG THCS – THPT SAO VIỆT 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HO ̣C KÌ II 
 NĂM HỌC: 2024 – 2025 

MÔN TOÁN - LỚP 7 
Ngày: …../4/2025 
Thời gian: 90 phút 

I.TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm. 
Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

101 A A D A D C A D 
102 D D D A B A D B 
103 A B D C B A D C 
104 D B C A B D A B 

 
II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm) 
CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM 

     1a) Ho ̣c sinh của ba lớp 7A và 7B câ`n phải trô`ng tổng cộng 234 cây xanh. 
Lớp 7A có 24 ho ̣c sinh, lớp 7B có 26 ho ̣c sinh và lớp 7C có 28 học sinh. 
Ho ̉i mô˜i lớp phải trô`ng bao nhiêu cây xanh, biết ră`ng số cây xanh tỉ lệ 
với số ho ̣c sinh. 

1,0 điểm 

Gọi x, y, x lần lượt là số cây xanh của lớp 7A, 7B, 7C. 
Điều kiện: ∈x,y, z N *    

Vì số cây xanh tỉ lệ với số học sinh, nên = =
x y z

24 26 28
           

Vì ba lớp trồng tổng cộng 234 cây xanh, nên x + y + z = 234                                                 

0,25 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
+ +

= = = = =
+ +

x y zx y z 234 3
24 26 28 24 26 28 78

 
0,25 

=
x 3

24
 nên x = 72 (nhận) 

=
y 3

26
 nên y = 78 (nhận) 

=
z 3

28
 nên z = 84 (nhận) 

0,25 

Vậy lớp 7A trồng 72 cây xanh, lớp 7B trồng 78 cây xanh, lớp 7C trồng 84 cây 
xanh. 

0,25 

1b) Ba xưởng in có tổng cộng 22 máy in (có cùng công suất in), mỗi xưởng được 
giao chỉ tiêu in số lượng sách như nhau. Xưởng thứ nhất hoàn thành công 
việc trong 3 ngày, xưởng thứ hai trong 9 ngày và xưởng thứ ba trong 6 ngày. 
Hỏi mỗi xưởng có mấy máy in? 

1,0 điểm 

Gọi x, y, z lần lượt là số máy in của xưởng thứ nhất, xưởng thứ hai, xưởng thứ 
ba. 
Điều kiện: x,y,z N *∈    
Vì ba xưởng có tổng cộng 22 máy in, nên x y z 22+ + =   
Vì số máy in và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên 3x 9y 6z= =  

0,25 
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Suy ra: 3x 9y 6z
18 18 18

= =  hay x y z
6 2 3
= =  

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:  
x y z x y z 22 2
6 2 3 6 2 3 11

+ +
= = = = =

+ +
 

0,25 

x 2
6
=  nên x = 12 (nhận) 

y 2
2
=  nên y = 4 (nhận) 

z 2
3
=  nên z = 6 (nhận) 

0,25 

Vậy xưởng thứ nhất có 12 máy in, xưởng thứ hai có 4 máy in, xưởng thứ ba 
có 6 máy in. 0,25 

2a) Cho đa thức ( ) 2 3 2A x x 5 x 3x 5x 2= − − + − +   

                và ( ) 3 2 3B x 17 x 7x 6x 4 3x 5x= − − + − + +  

Sắp xếp hai đa thức ( )A x  và ( )B x  theo chiều giảm dần của biến, rồi thu gọn 

đa thức. 

1,0 điểm 

( ) 2 3 2

3 2 2

A x x 5 x 3x 5x 2

3x x 5x x 5 2

= − − + − +

= − − + − +
 0,25 

3 23x 6x x 3= − + −  0,25 
( ) 3 2 3

3 3 2

B x 17 x 7x 6x 4 3x 5x

7x 5x 6x 17 x 3x 4

= − − + − + +

= − + + − + −
 0,25 

3 22x 6x 14 x 4= − + − −  0,25 

2b) Tìm đa thức ( )C x biết ( ) ( ) ( )C x A x B x= + . 1,0 điểm 
( ) ( ) ( )

( ) ( )3 2 3 2

3 2 3 2

C x A x B x

3x 6x x 3 2x 6x 14 x 4

3x 6x x 3 2x 6x 14 x 4

= +

= − + − + − + − −

= − + − − + − −

 0,25 

3 3 2 23x 2x 6x 6x x 14 x 3 4= − − + + − − −  0,25 
3x 13x 7= − −  0,25 x 2 

2c) Tìm nghiệm của đa thức ( ) = −M x 3x 24 . 1,0 điểm 

( ) =M x 0  

− =3x 24 0  
0,25 

=3x 24  0,25 
=x 8  0,25 

Vậy nghiệm của đa thức M(x) là 8 0,25 

3) Cho đa thức ( ) 3 2E x x 3x 2x 1= − + − . Tính ( )E 0 và ( )E 2− . 0,5 điểm 
( ) 3 2E 0 0 3.0 2.0 1= − + −  

0,25 
( )E 0 1= −  
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( ) ( ) ( ) ( )
( )

3 2
E 2 2 3. 2 2. 2 1

E 2 8 12 4 1

− = − − − + − −

− = − − − −
 

0,25 

( )E 2 25− = −  
4a) Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H. 

a) Chứng minh: AHB AHC∆ = ∆ . 
0,75 điểm 

 

 

Xét AHB∆ và AHC∆ , ta có: 
  0AHB AHC 90= =  (Vì AH vuông góc với BC tại H) 
AB = AC (Vì ABC∆  cân tại A) 
AH là cạnh chung 

0,25 x 2 

Suy ra AHB AHC∆ = ∆  (cạnh huyền – cạnh góc vuông) 0,25 

4b) b) Vẽ đường trung tuyến BM của ABC∆ . Trên tia đối của tia MB, lấy điểm K 

sao cho MK = MB. Chứng minh:  KAM ABC=  0,75 điểm  

Xét BMC∆ và KMA∆ , ta có: 
 BMC KMA=  (vì 2 góc đối đỉnh) 
MA = MC (Vì BM là trung tuyến của ABC∆ ) 
MB = MK (gt) 

0,25 

Suy ra BMC KMA∆ = ∆  (c-g-c) 

Nên Suy ra  KAM BCM=  ( 2 góc tương ứng) 
0,25 

Mà  ABC BCM=  (Vì ABC∆  cân tại A) 

Nên  KAM ABC=  
0,25 

4c) c) Gọi O là giao điểm của AH là BM. Chứng minh: OK = 2.OC 1,0 điểm 
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Theo câu a) AHB AHC∆ = ∆  nên BH = CH (vì 2 cạnh tương ứng) 
Nên AH là đường trung tuyến của ABC∆  
Xét ABC∆  có 2 đường trung tuyến AH và BM cắt nhau lại O. 
Nên O là trọng tâm của ABC∆  

Suy ra: 
1OM . BM
3

=  và 
2OB . BM
3

=   (1) 

0,25 

Xét OHB∆ và OHC∆ , ta có: 
  0OHB OHC 90= =   
HB = HC (cmt) 
OH là cạnh chung 
Suy ra: OHB OHC∆ = ∆  (c-g-c) 
Nên OB = OC (hai cạnh tương ứng) (2) 

0,25 

Ta có: OK = OM + MK 

Suy ra: OK = 1. BM
3

 + BM  (Vì MK = BM và 
1OM . BM
3

= ) 

Vậy OK = 4 . BM
3

 (3)  

0,25 

Từ (1) và (2) suy ra: 
2OC . BM
3

=  (4) 

Từ (3) và (4) suy ra: OK = 22. . BM
3

 
 
 

= 2.OC  
0,25 

 
--------- HẾT --------- 

 
 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7  MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KỲ II  
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN   NĂM HỌC 2024 – 2025  

MÔN: TOÁN - LỚP 7  
Thời gian làm bài: 90 phút  

  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7  
  

TT  Chủ đề  Nội dung/Đơn vị kiến thức  

 Mức độ đánh giá   Tổng % 
điểm  

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao    
TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL    

  
  

1  

 Tỉ lệ thức và đại 
lượng tỉ lệ  

Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau  
1  

(TN1)  
0,25đ  

              
12,5%  

 
Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch    

1  
(TL1)  
1,0đ  

  
  

        

2  
  Biểu thức đại số  

Biểu thức số, biểu thức đại số  
1  

(TN2)  
0,25đ  

              

  
42,5%  

Đa thức một biến  
2  

(TN3,4)  
0,5đ  

  
    

1  
(TL3)  
0,5đ  

        

Các phép tính đa thức một biến    
1  

(TL2a)  
1,0đ  

      

2  
(TL  

2b,2c)  
2,0đ  

    

3  Tam giác  Góc và cạnh trong tam giác  
1  

(TN5)  
0,25đ  

            
  
  
  

30%  



Tam giác bằng nhau  

      

2  
(TL  

5a,5b)  
1,5đ  

        

 
  Tam giác cân  

Đường vuông góc và đường xiên.  
Tính chất các đường đặc biệt 

trong tam giác  

1  
(TN6)  
0,25đ  

 

  

 

        

 

  
1  

(TL5c)  
1,0đ  

 

 4  Một số các yếu tố 
xác suất thống kê  

Làm quen với biến cố ngẫu nhiên  
Làm quen với xác suất của biến 
cố ngẫu nhiên 

2  
(TN7,8)  

0,5đ  

 

  

 

  

 
1 

(TL4)  
1đ   

    

 

    15%  

 Tổng:    Số câu 
Điểm  

8  
2,0  

 2  
2,0  

 0  
0,0  

3  
3,0  

0  
0,0  

2  
2,0  

 0  
0,0  

1  
1,0  

  
10  

 Tỉ lệ %  40%    30%   20%   10%  100%  
 Tỉ lệ chung   70%     30%  100%  

  



 BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN – LỚP 7 

T
T 

Chương/ 
Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 
kiến thức Mức độ đánh giá  

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận  
Biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Tỉ lệ thức 

và đại 
lượng tỉ lệ 

Tỉ lệ thức và dãy 
tỉ số bằng nhau 

Nhận biết: 
- Nhận biết về tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức. 
- Nhận biết về dãy tỉ số bằng nhau. 

 
1 

(TN 1) 

 
 

  
 

 
Đại lượng tỉ lệ 

thuận, đại lượng 
tỉ lệ nghịch 

Nhận biết: 
- Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. 

Thông hiểu: 
- Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, đại 
lượng tỉ lệ nghịch. 

1    
(TL1) 

 
 

 
 

 

2 Biểu thức 
đại số 

Biểu thức đại số 
Nhận biết: 
– Nhận biết được biểu thức số.  
– Nhận biết được biểu thức đại số. 

 
1 

(TN 2) 

   

Đa thức một 
biến 

Nhận biết: 
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến.  
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến. 
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một 
biến. 
- Xác định được bậc của đa thức một biến. 

 
2 

(TN 3; 4) 
1 

(TL 2a)  

 
1 

(TL 3) 
 
 

  

Vận dụng: 
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến. 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, 
phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một 
biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính 
đó trong tính toán. 

  
 

 
2 

(TL 2b,c) 

 



 
 
 
3 
 

Làm quen 
với biến cố 
và xác suất 
của biến cố 

Làm quen với 
biến cố ngẫu 
nhiên. Làm 
quen với xác 

suất của biến cố 
ngẫu nhiên 

trong một số ví 
dụ đơn giản 

Nhận biết:  
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu 
nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví 
dụ đơn giản. 

2 
(TN 7; 8) 

 

   

Thông hiểu: 
– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu 
nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng 
trong túi, tung xúc xắc,...). 

 

1 
(TL4)  

1đ   

  

4 Tam giác. 
 

Góc và cạnh 
trong một tam 
giác, Hai tam 

giác bằng nhau, 
Tam giác 

cân,Quan hệ 
giữa góc và 

cạnh trong tam 
giác, đường 

vuông góc và 
đường xiên. 

Quan hệ giữa ba 
cạnh của tam 

giác. Các đường 
đồng quy trong 

tam giác 
 

Nhận biết: 

− Nhận biết được tổng 3 góc của 1 tam giác 
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong 
một tam giác. 
– Nhận biết được khái niệm và các trường hợp bằng 
nhau hai tam giác bằng nhau. 
– Nhận biết được khái niệm: quan hệ giữa góc và cạnh 
đối diện trong 1 tam giác, đường vuông góc và đường 
xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.  
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác 
(đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường 
trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó. 

2 
(TN 5; 6) 
 

 

 
 
 
 
 

  

Thông hiểu: 
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một 
tam giác bằng 180o. 

– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và 
đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

(TL 5a, 
5b)  

  
 
 
 
 
 
 

 
 



trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn 
và ngược lại). 
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam 
giác, của hai tam giác vuông. 
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất 
của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai 
góc đáy bằng nhau). 
Vận dụng: 

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong 
những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng 
minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng 
nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam 
giác,...). 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, 
quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: 
đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. 

   
 
 

 

Vận dụng cao:  

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, 
không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình 
học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. 

    
1 

(TL 5c) 
 

Tổng số câu  10 4 2 1 
Tỉ lệ %  30 40 20 10 

Tỉ lệ chung  70 30 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ II 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN 

QUỐC TUẤN 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán - Khối: 7 
Thời gian làm bài:90 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 
 

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 

Câu 1. Từ tỷ lệ thức: 𝑎𝑎
𝑐𝑐

= 𝑏𝑏
𝑑𝑑
 , ta có thể suy ra:  

       A. a.b = d.c   B. a.d = b.c              C. a.c = b.d               D. Cả a,b,c đều sai 

 Câu 2.  Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài 
bằng a(cm) và chiều rộng bằng b (cm) 

A. a.b                      B. a+b                       C. (a+b).2                   D. (a+b): 2 
Câu 3.  Bậc của đa thức 9x5 − 4x4 + 8x − 9x5 + 7x2 −1 là: 

     A. 4 B. 5                            C. 3                            D. 9 

Câu 4.   Đa thức nào sau đây là đa thức một biến ? 
     A. 3 3 5.x xy+ −  B. 3x 3 1.y− +   C. 39 3x 9.x + −            D. xy  
Câu 5. Tam giác DEF có DE < DF < EF. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
                                         
   A. D� < 𝐸𝐸� < 𝐹𝐹�              B. D� < 𝐹𝐹� < 𝐸𝐸�          C. 𝐸𝐸� < 𝐹𝐹� < 𝐷𝐷�  D. F� < 𝐸𝐸� < 𝐷𝐷� 

Câu 6. ∆ABC vuông cân tại A  thì số đo hai góc nhọn bằng: 
 A. 450 B. 350 C. 650 D. 550 

Câu 7. Chon ngẫu nhiên 1 số trong 4 số sau: 30; 75; 200; 10. Xác xuất để chọn 
được số chia hết cho 5 là: 

A. 0                                  B. 1               C. 2          D.4  

Câu 8. Gieo 1 con xúc xắc cân đối có 6 mặt. Xác suất của biến cố “gieo được mặt có 
số chấm bằng 6” là: 
             A. 0          B. 1        C. 4     D. 1

6
 

II/ TỰ LUẬN (8,0 điểm): 

Câu 1 (2,0 điểm): a) Tìm 2 số a và b biết : 𝑎𝑎
3

= 𝑏𝑏
5
  và a - b = −24. 



                            b) Cho biết 100 công nhân xây một căn nhà trong 30 ngày thì  xong. 

Vì muốn tiến độ nhanh hơn nên đã tăng thêm 20 công nhân. Hãy cho biết mối quan 

hệ giữa số ngày làm việc với số công nhân và tính thời gian xây xong căn nhà đó 

trong bao nhiêu ngày? (biết năng suất mỗi người như nhau).  

Câu 2: (2,0 điểm) Cho các đa thức: 

               𝐴𝐴(𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥3 − 6𝑥𝑥2 − 7𝑥𝑥 + 10;     𝐵𝐵(𝑥𝑥) = −3𝑥𝑥3 + 6𝑥𝑥2 − 8𝑥𝑥 − 11 

a) Tính A(x) + B(x)?  

b) Hỏi: x = 1; x = −2 có là nghiệm của A(x) không? Vì sao? 

c) Cho đa thức 𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, biết 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 = 0 𝑣𝑣à  𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 =

0. Chứng tỏ 𝑥𝑥 = 1 và 𝑥𝑥 = −1 là nghiệm của 𝑃𝑃(𝑥𝑥) 

  Câu 3 (0,5 điểm) Thực hiện phép nhân −6𝑥𝑥4. (6𝑥𝑥2 − 9𝑥𝑥 + 10) 

 Câu 4: (1 điểm). Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố 
sau: 

        a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số nguyên tố”. 

       b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 4 dư 1”. 

Câu 5: (2,5 điểm). Cho ∆ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại K. 
Kẻ KE vuông góc với BC tại E.  

      a) Chứng minh:  ∆ABK = ∆EBK.  

     b) So sánh: EK và KC. 

     c) Tia BA cắt tia EK tại F. Chứng minh: ∆BFC cân. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TiH, THCS VÀ THPT VIỆT ÚC 
--------------------- 

ĐỀ THAM KHẢO 
 

Ngày thi: …………. 

  KIỂM TRA HỌC KỲ II 
  NĂM HỌC 2024 – 2025 
------------------------------- 

MÔN TOÁN - LỚP 7 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề) 
(Đề thi trên 03 mặt 02 tờ giấy A4) 

 
 
Họ và tên thí sinh: …………………………………………..  

Số báo danh: ………………………………………………... 

 

A. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm) Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó 

chỉ có 1 phương án đúng nhất. Hãy chọn phương án đúng nhất trong mỗi câu dưới đây: 

 

Câu 1. Đa thức nào là đa thức một biến? 

A. 2 5xyz xy− +   B. 227 3 15x y− +   

C. 35 1xy x− +   D. 3 22023 15x x− +  

Câu 2. Cho hình vẽ. Hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau: 

 
A. MH MC<  B. MA MH>  C. MA MB=  D. MH MB>  

Câu 3. Cho ABC∆  có  

0 023 , 37A C= = . Khi đó ta có: 

A. BC AB AC< <   B. AB BC AC< <   

C. BC AC AB< <   D. AC BC AB< <  

Câu 4. Bậc của đa thức 5 3 28 7 9 6x x x x+ − − +  là: 

A. 5  B. 9−  C. 6   D. 8 

 

C

M

HA B
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Câu 5. Cho 
3 7

15 x
−

= . Tìm ?x  

A. 
7
5

x =  B. 35x =  C. 
7

5
x −
=  D. 35x = −  

Câu 6. Giá trị của biểu thức 2 25x xy y− +  khi 2, 3x y= = −  là: 

A. 55  B. 17−  C. 43  D. 25 

Câu 7. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Biến cố “Gieo được mặt có số chấm là 

số nguyên tố” là biến cố: 

 A. Chắc chắn.  B. Không chắc chắn. 

C. Không thể.  D. Ngẫu nhiên. 

Câu 8. Đâu là biến cố chắc chắn trong các biến cố sau: 

A. P: “Khi gieo xúc xắc, ta thu được mặt có số chấm là số tròn chục”. 

B. Q: “Theo dương lịch, tháng 4 có 31 ngày”. 

C. N: “Ngày mai, mặt trời mọc ở hướng Đông”. 

D. M: “Vào năm 2100, con người sống ở ngoài Trái Đất”. 

 

B. Phần tự luận (8,0 điểm) 

Bài 1. (2,0 điểm)  

a) Cho đại lượng y  tỉ lệ thuận với đại lượng x  theo hệ số tỉ lệ là 10.  

Hãy tính y  khi 5x = ? 

b) Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 72 km/h trong thời gian 5 giờ. Hỏi nếu ô tô 

đó chạy  từ A đến B với vận tốc 60 km/h thì mất thời gian bao lâu? 

Bài 2. (3,0 điểm) Cho các đa thức: 

  ( ) 3 22 5 3A x x x x= + − + ; ( ) 22 1B x x x= + + ; ( ) 4 3C x x= −  

a) Tính ( ) ( )A x B x+ , ( ) ( )B x C x−  

b) Tính ( ) ( ) ( )A x B x C x− +  

c) Tìm đa thức ( )D x  sao cho ( ) ( ) ( )A x D x C x+ =  

Bài 3. (0,5 điểm) Cho ( ) 2 3 2 43 2 5 4 7P x x x x x x x= − + − + − − + .  

a) Thu gọn đa thức ( )P x  và sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm dần của biến. 

b) Xác định hệ số tự do. 
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Bài 4. (2,5 điểm) Cho ABC∆ ( )AB AC<  và có đường cao AH . Trên tia đối của tia HA  

lấy K  sao cho HA HK= .  

a) Chứng minh AHC KHC∆ = ∆ . 

b) Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của AC  và KC . Chứng minh HMC HNC∆ = ∆ . 

c) Chứng minh BMN∆  cân. 

 

  --------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM 
A. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm): gồm 8 câu (mỗi câu đúng 0,25 điểm) 

1 D 2 D 3 A 4 A 5 D 6 C 7 D 8 C 
 
B. Phần tự luận (8,0 điểm) 
Bài Nội dung Điểm 

1 
(2,0đ) 

 

a) Vì ,x y  là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là 10.  
Nên ta có : 10y x= .  
Suy ra 10.5 50y = = . 

 
0,25x2 
0,25x2 

 

b) Gọi x là thời gian ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/h             

( 0x > , giờ).         Vì vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên ta có: 

    72.5 = 60.x 

Suy ra 6x = (nhận) 

Vậy thời gian ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/h là 6  g iờ. 

 
 

0,25x2 
 

0,25 
0,25 

2 
(3,0đ) 

a)  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

3 2 2

3 2 2

3 2

2 5 3 2 1

5 2 2 3 1

3 3 4

A x B x x x x x x

x x x x x

x x x

+ = + − + + + +

= + − + + + + +

= − + +

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

2 1 4 3

2 3 1 4

2 4 3

B x C x x x x

x x x

x x

− = + + − −

= + + + −

= + −

 

 
 
0,25 
0,25 

 
0,25 
0,25 

b)  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

3 2 2

3 2 2

3 2

2 5 3 2 1 4 3

5 2 2 3 3 1 4

7 2 6

A x B x C x x x x x x x

x x x x x x

x x x

− + = + − + − + + + −

= + − − + − − + − +

= − − +

 

 
0,25x2 
0,25x2 

c)  

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 2

3 2

3 2

4 3 2 5 3

5 3 2 4 3

5 5 1

D x C x A x

x x x x

x x x x

x x x

= −

= − − + − +

= − + + − − + −

= − + − +

 

 
0,25 

0,25x2 
0,25 
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3 
(0,5đ) 

 ( ) 4 3 27 5P x x x x x= − + − −  
 Hệ số tự do: – 5.  

0,25 
0,25 

4 
(2,5đ) 

a) Xét AHC∆  và KHC∆  ta có:  
 ( )HA HK gt=  

  

090AHC KHC= =  
 HC  chung 
    Vậy ( ). .AHC KHC c g c∆ = ∆  

0,25x3 

b) Có  AHC KHC∆ = ∆ (cmt)  

nên AC KC=  và  ACH KCH= . 

Và 1 1,
2 2

MC AC NC KC= = .  

Suy ra MC NC= . 
Xét HMC∆  và HNC∆  có: 
 MC NC=  (cmt) 
  ACH KCH=  
 HC  chung 
Vậy ( ). .HMC HNC c g c∆ = ∆   

0,25x2 
 
 
 

0,25 

c) Có ( )HMC HNC cmt∆ = ∆   

Suy ra  MHC NHC=  và HM HN= . 
Do đó  BHM BHN= . 
Xét BHM∆  và BHN∆  có: 
 BH  chung 
  BHM BHN=  
 HM HN=  
Suy ra ( ). .BHM BHN c g c∆ = ∆  
Dẫn đến BM BN= . 
Vậy BMN∆  cân tại B . 

 
0,25x2 

 
 
0,25 

 
0,25 

Lưu ý: Nếu HS làm cách khác đúng vẫn được trọn điểm. 
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